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KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRẺ LỚP 5A CHỦ ĐỀ: “NGHỀ NGHIỆP”
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NĂM HỌC: 2025 – 2026



I. KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: NGHỀ NGHỆP

	







TT
	





Mục tiêu
	





Nội dung năm
	





Nội dung chủ đề
	





Hoạt động chủ đề
	Phạm vi thực hiện
	Địa điểm tổ chức
	
Thuộc lĩnh vực
	Phân bổ nguyên bản
theo sách chương trình GDMN
	Phân bổ có điều chỉnh
vào từng độ tuổi theo thực tế của nhà trường
	
	


CHỦ ĐỀ 4:
"NGHỀ NGHIỆP"
	Ghi chú về sự điều chỉnh (nếu có)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
4. NN
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
6
	Nhánh 1
	
Nhánh 2
	
Nhánh 3
	
Nhánh 4
	

	
	

Mục tiêu
	

Nguồn
	

Nội dung
	

Nguồ n
	
	
Trẻ có quyền hứng thú tham gia vào hoạt động
	
	
	
	
	
	10/11 -
19/12
	
Uống nước nhớ nguồn
	
Bác nông trổ tài (2 Tuần)
	
Cháu yêu cô chú công nhân
	
Em thích làm chú bộ đội (2 tuần)
	

	1
	I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	

	2
	A. Phát triển vận động
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	

	3
	1. Thực hiện các động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	

	

7
	
	
	
	
	
	Bài 4: (Hô hấp/ Tay/ Lưng, bụng/ Chân/ Bật)
	Khối
	
Sân chơi
	
Thể chất
	
5T
	
x
	
x
	
TDS
	
TDS
	
TDS
	
TDS
	

	15
	* Vận động: đi
	#
	
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	

	






16
	Giữ được thăng bằng cơ thể khi thực hiện vận động đứng một chân và giữ
thẳng người trong 10 giây. Trẻ có quyền thích tham gia vào các hoạt động
	




KQMĐ
	



Đứng một chân, giữ thẳng người trong 10 giây
	




KQM Đ
	



Đứng một chân, giữ
thẳng người trong 10 giây
	




Trò chơi "Siêu nhân đứng bằng 1 chân"
	




Lớp
	




Sân chơi
	




Thể chất
	




5T
	




x
	
	




HĐNT
	




HĐNT
	




HĐNT
	




HĐNT
	



	







TT
	





Mục tiêu
	





Nội dung năm
	





Nội dung chủ đề
	





Hoạt động chủ đề
	Phạm vi thực hiện
	Địa điểm tổ chức
	
Thuộc lĩnh vực
	Phân bổ nguyên bản
theo sách chương trình GDMN
	Phân bổ có điều chỉnh
vào từng độ tuổi theo thực tế của nhà trường
	
	


CHỦ ĐỀ 4:
"NGHỀ NGHIỆP"
	Ghi chú về sự điều chỉnh (nếu có)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
4. NN
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
6
	Nhánh 1
	
Nhánh 2
	
Nhánh 3
	
Nhánh 4
	

	
	

Mục tiêu
	

Nguồn
	

Nội dung
	

Nguồ n
	
	
Trẻ có quyền hứng thú tham gia vào hoạt động
	
	
	
	
	
	10/11 -
19/12
	
Uống nước nhớ nguồn
	
Bác nông trổ tài (2 Tuần)
	
Cháu yêu cô chú công nhân
	
Em thích làm chú bộ đội (2 tuần)
	

	
	
Giữ được thăng bằng cơ thể khi thực hiện vận động đi lên, xuống trên ván dốc dài 2,5m, rộng 0,3m, một đầu kê cao 0,3m, Trẻ có quyền tự tin tham gia vào các hoạt động
	






KQMĐ
	




Đi trên ván kê dốc (dài 2,5m, rộng 0,3m, một đầu kê cao 0,3m)
	






NDCT
	
	Tiết học: Đi trên ghế thể dục đầu đội túi cát.
	

Lớp
	
Sân chơi
	

Thể chất
	

5T
	

x
	
	

 HĐH
	
	
	


	

	





19
	
	
	
	
	
	
Tiết học: Đi trên ván kê dốc (dài 2,5m, rộng 0,3m, một đầu kê cao 0,3m), Trẻ có quyền hứng thú tham gia vào các hoạt động
	



Lớp
	



Lớp học
	



Thể chất
	



5T
	



x
	



x
	




	
	
	




   HĐH
	

	




31
	
Nhanh nhẹn, dẻo dai, khéo léo khi phối hợp thực
hiện vận động chạy và vượt qua 2-3 chướng ngại vật
	



ĐP
	


Chạy và vượt
qua 2-3 chướng ngại vật
	



ĐP
	

Chạy và vượt qua 2-3
chướng ngại vật
	


Chạy và vượt qua 2- 3 chướng ngại vật
	



Lớp
	


Sân chơi
	



Thể chất
	



5T
	



x
	



x
	
	
	
	



HĐNT
	

	33
	* Vận động: bò, trườn, trèo
	
	Lớp
	
	Thể chất
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	

	40
	* Vận động: tung, ném, bắt
	
	
	
	Thể chất
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	



	







TT
	





Mục tiêu
	





Nội dung năm
	





Nội dung chủ đề
	





Hoạt động chủ đề
	Phạm vi thực hiện
	Địa điểm tổ chức
	
Thuộc lĩnh vực
	Phân bổ nguyên bản
theo sách chương trình GDMN
	Phân bổ có điều chỉnh
vào từng độ tuổi theo thực tế của nhà trường
	
	


CHỦ ĐỀ 4:
"NGHỀ NGHIỆP"
	Ghi chú về sự điều chỉnh (nếu có)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
4. NN
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
6
	Nhánh 1
	
Nhánh 2
	
Nhánh 3
	
Nhánh 4
	

	
	

Mục tiêu
	

Nguồn
	

Nội dung
	

Nguồ n
	
	
Trẻ có quyền hứng thú tham gia vào hoạt động
	
	
	
	
	
	10/11 -
19/12
	
Uống nước nhớ nguồn
	
Bác nông trổ tài (2 Tuần)
	
Cháu yêu cô chú công nhân
	
Em thích làm chú bộ đội (2 tuần)
	

	


42
	Ném vật về phía trước bằng 1 tay đúng kỹ thuật ở khoảng cách xa
….m, Trẻ có
quyền tích cực
	

NDCT
	

Ném xa bằng 1 tay
	

NDCT
	

Ném xa bằng 1 tay
	
Tiết học: Ném xa bằng 1 tay, Trẻ có
quyền hứng thú tham gia vào hoạt động
	

Lớp
	

Lớp học
	

Thể chất
	

5T
	

x
	

x
	
	

HĐH
	
	
	

	




50
	
Biết dùng một số bộ phận cơ thể
để giữ bóng, Trẻ có quyền tự nguyện tham gia vào hoạt động
	



ĐP
	
Giữ bóng bằng 2 chân, 2 cẳng tay kết hợp đi tiến về phía trước 2m
	



ĐP
	
Giữ bóng
bằng 2 chân, 2 cẳng tay kết
hợp đi tiến về phía trước 2m
	
Đi thăng bằng trên ghế TD (2m,0,25m, 0.35m) Đầu đội túi cát. Trẻ có quyền
hứng thú tham gia vào hoạt động
	



Lớp
	
	



Thể chất
	



5T
	



x
	



x
	
	



HĐH
	
	
	

	51
	* Vận động: bật, nhảy
	#
	
	
	
	
	Thể chất
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	

	


52
	Giữ được thăng bằng cơ thể khi thực hiện vận động bật xa tối thiểu 50 cm,Trẻ
có quyền hứng
	

NDCT
	

Bật xa tối thiểu 50cm
	

BC
	

Bật xa tối thiểu 50cm
	
Bật xa tối thiểu
50cm, Trẻ có quyền hứng thú tham gia vào hoạt động
	

Lớp
	

Lớp học
	

Thể chất
	

5T
	

x
	

x
	
	
	

HĐH
	
	

	59
	3. Thực hiện và phối hợp được các cử động của bàn tay, ngón
tay, phối hợp tay - mắt
	
	
	
	Thể chất
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	



	







TT
	





Mục tiêu
	





Nội dung năm
	





Nội dung chủ đề
	





Hoạt động chủ đề
	Phạm vi thực hiện
	Địa điểm tổ chức
	
Thuộc lĩnh vực
	Phân bổ nguyên bản
theo sách chương trình GDMN
	Phân bổ có điều chỉnh
vào từng độ tuổi theo thực tế của nhà trường
	
	


CHỦ ĐỀ 4:
"NGHỀ NGHIỆP"
	Ghi chú về sự điều chỉnh (nếu có)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
4. NN
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
6
	Nhánh 1
	
Nhánh 2
	
Nhánh 3
	
Nhánh 4
	

	
	

Mục tiêu
	

Nguồn
	

Nội dung
	

Nguồ n
	
	
Trẻ có quyền hứng thú tham gia vào hoạt động
	
	
	
	
	
	10/11 -
19/12
	
Uống nước nhớ nguồn
	
Bác nông trổ tài (2 Tuần)
	
Cháu yêu cô chú công nhân
	
Em thích làm chú bộ đội (2 tuần)
	

	

63
	
	
	
	
	
	
Vẽ hình và sao chép các chữ cái, chữ số a, ă ,â
	

Lớp
	Phòng chức năng
	

Thể chất
	

5T
	

x
	

x
	
	

HĐC
	
	
	

	



70
	
Biết tự mặc - cởi quần áo, xâu dây giày, cài quai dép, kéo khóa
(phéc mơ tuya)
	


KQMĐ
	
Cài - cởi cúc, kéo khóa phéc mơ tuya, xâu - luồn - buộc dây
	


NDCT
	
Cài - cởi cúc, kéo khóa phéc mơ tuya, xâu - luồn - buộc dây
	
Ném xa bằng 1 tay
	
Lớp
	Sân chơi
	
Thể chất
	
5T
	
x
	
x
	
	
	
	
ĐTT
	

	
	
	
	
	
	
	
Ném xa bằng 2 tay
	
Lớp
	
Sân chơi
	
	
	
x
	
	
	
	
	
HĐNT
	

	





72
	
Biết sử dụng đúng cách một số văn phòng phẩm thông thường, Trẻ có quyền tự tin tham gia vào hoạt động
	



ĐP
	Sử dụng một số thiết bị văn phòng phẩm:
băng keo 1 mặt, ghim vòng, gim bấm, dập lỗ,…
	



ĐP
	Sử dụng một số thiết bị văn phòng phẩm: băng keo 1 mặt, ghim vòng, gim
bấm, dập lỗ,…
	

Làm đồ chơi bé thích, Trẻ có quyền hứng thú tham gia
vào hoạt động
	



Lớp
	


Lớp học
	



Thể chất
	



5T
	



x
	



x
	
	
	
	



HĐC
	

	
	B. Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe
	#
	
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	

	73
	1. Nhận biết một số món ăn, thực phẩm thông thường và ích lợi
của chúng đối với sức khỏe
	#
	
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	



	







TT
	





Mục tiêu
	





Nội dung năm
	





Nội dung chủ đề
	





Hoạt động chủ đề
	Phạm vi thực hiện
	Địa điểm tổ chức
	
Thuộc lĩnh vực
	Phân bổ nguyên bản
theo sách chương trình GDMN
	Phân bổ có điều chỉnh
vào từng độ tuổi theo thực tế của nhà trường
	
	


CHỦ ĐỀ 4:
"NGHỀ NGHIỆP"
	Ghi chú về sự điều chỉnh (nếu có)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
4. NN
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
6
	Nhánh 1
	
Nhánh 2
	
Nhánh 3
	
Nhánh 4
	

	
	

Mục tiêu
	

Nguồn
	

Nội dung
	

Nguồ n
	
	
Trẻ có quyền hứng thú tham gia vào hoạt động
	
	
	
	
	
	10/11 -
19/12
	
Uống nước nhớ nguồn
	
Bác nông trổ tài (2 Tuần)
	
Cháu yêu cô chú công nhân
	
Em thích làm chú bộ đội (2 tuần)
	

	





74
	Nhận biết được nhóm thực phẩm và lựa chọn được một số thực
phẩm khi gọi tên nhóm
	


KQMĐ
	

Nhận biết thực phẩm theo nhóm
	


NDCT
	

Nhận biết thực phẩm
	

Tìm hiểu hạt gạo quê ta
	


Lớp
	

Lớp học
	

Nhận thức
	


5T
	


x
	


x
	
	


HĐH
	
	
	

	
	Biết mỗi thực phẩm có nhiều
dạng chế biến và cách ăn khác
nhau. Có khả
năng thực hành một số thao tác
	


NDCT
	Thao tác cơ bản trong chế biến một số món ăn, thức uống đơn giản
	


NDCT
	Thao tác cơ bản trong chế biến một số món ăn, thức uống đơn giản
	TC: chế biến món chả nem
	
Lớp
	Lớp học
	
Thể chất
	
5T
	
x
	
x
	
	
ĐTT
	
	
	

	
75
	
	
	
	
	
	TC: chế biến món cá dán
	
Lớp
	Lớp học
	
Thể chất
	
5T
	
x
	
x
	
HĐG
	
	
	
	

	

80
	Biết cách phân biệt thực phẩm/ thức ăn sạch, an toàn
	

TLHD
	Phân biệt thực phẩm/ thức ăn sạch, an toàn
	

TLHD
	Phân biệt thực phẩm/ thức ăn sạch, an toàn
	Cách phân biệt một số loại thực phẩm
sạch
	

Lớp
	
Sân chơi
	

Thể chất
	

5T
	

x
	

x
	

HĐNT
	

HĐNT
	
	
	

	


81
	Biết một số cách bảo quản thực
phẩm/ thức ăn đơn giản.
	

TLHD
	Cách bảo quản thực phẩm/
thức ăn đơn giản
	

TLHD
	Cách bảo quản thực
phẩm/ thức ăn đơn giản
	

Cách bảo quản 1 số loại rau
	

Lớp
	

Sân chơi
	

Thể chất
	

5T
	

x
	

x
	

HĐNT
	
	
	
	



	







TT
	





Mục tiêu
	





Nội dung năm
	





Nội dung chủ đề
	





Hoạt động chủ đề
	Phạm vi thực hiện
	Địa điểm tổ chức
	
Thuộc lĩnh vực
	Phân bổ nguyên bản
theo sách chương trình GDMN
	Phân bổ có điều chỉnh
vào từng độ tuổi theo thực tế của nhà trường
	
	


CHỦ ĐỀ 4:
"NGHỀ NGHIỆP"
	Ghi chú về sự điều chỉnh (nếu có)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
4. NN
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
6
	Nhánh 1
	
Nhánh 2
	
Nhánh 3
	
Nhánh 4
	

	
	

Mục tiêu
	

Nguồn
	

Nội dung
	

Nguồ n
	
	
Trẻ có quyền hứng thú tham gia vào hoạt động
	
	
	
	
	
	10/11 -
19/12
	
Uống nước nhớ nguồn
	
Bác nông trổ tài (2 Tuần)
	
Cháu yêu cô chú công nhân
	
Em thích làm chú bộ đội (2 tuần)
	

	


82
	Biết lựa chọn ăn/không ăn
những thức ăn có lợi/có hại cho
sức khỏe, Trẻ có
quyền mãn
	

BC
	
Thức ăn có lợi/ có hại cho sức khỏe con người
	

BC
	
Thức ăn có lợi/ có hại cho sức khỏe con người
	
GD dinh dưỡng cho trẻ, Trẻ có quyền
hứng thú tham gia vào hoạt động
	

Lớp
	

Lớp học
	

Thể chất
	

5T
	

x
	
	

VS-AN
	

VS-AN
	

VS-AN
	

VS-AN
	

	84
	2. Tập làm một số việc tự phục vụ trong sinh hoạt
	#
	
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	

	






85
	Có kỹ năng rửa tay bằng xà phòng đúng quy trình. Có thói
quen tự rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh và khi tay bẩn, Trẻ có quyền hứng
thú tham gia vào
	




KQMĐ
	



Rèn luyện kỹ năng rửa tay
bằng xà phòng
	




NDCT
	



Rèn luyện kỹ năng rửa tay
bằng xà phòng
	


Thực hành rửa tay bằng xà phòng, Trẻ có quyền hứng thú tham gia vào hoạt động
	




Lớp
	




Lớp học
	




Thể chất
	




5T
	




x
	




x
	




HĐNT
	




VS-AN
	




VS-AN
	




VS-AN
	

	


86
	Có kỹ năng lau mặt đúng thao tác. Có thói quen tự lau mặt
	

KQMĐ
	

Rèn luyện kỹ năng lau mặt
	

NDCT
	

Rèn luyện kỹ năng lau mặt
	

Thực hành kỹ năng rửa mặt
	

Lớp
	

Lớp học
	

Thể chất
	

5T
	

x
	

x
	

VS-AN
	

VS-AN
	

VS-AN
	

VS-AN
	



	







TT
	





Mục tiêu
	





Nội dung năm
	





Nội dung chủ đề
	





Hoạt động chủ đề
	Phạm vi thực hiện
	Địa điểm tổ chức
	
Thuộc lĩnh vực
	Phân bổ nguyên bản
theo sách chương trình GDMN
	Phân bổ có điều chỉnh
vào từng độ tuổi theo thực tế của nhà trường
	
	


CHỦ ĐỀ 4:
"NGHỀ NGHIỆP"
	Ghi chú về sự điều chỉnh (nếu có)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
4. NN
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
6
	Nhánh 1
	
Nhánh 2
	
Nhánh 3
	
Nhánh 4
	

	
	

Mục tiêu
	

Nguồn
	

Nội dung
	

Nguồ n
	
	
Trẻ có quyền hứng thú tham gia vào hoạt động
	
	
	
	
	
	10/11 -
19/12
	
Uống nước nhớ nguồn
	
Bác nông trổ tài (2 Tuần)
	
Cháu yêu cô chú công nhân
	
Em thích làm chú bộ đội (2 tuần)
	

	



87
	
Có kỹ năng đánh răng đúng thao tác. Có thói quen tự đánh răng hàng ngày
	


KQMĐ
	

Rèn luyện kỹ
năng đánh răng
	


NDCT
	

Rèn luyện kỹ năng đánh răng
	

Rèn luyện kỹ năng đánh răng
	


Lớp
	

Ngoài nhà trường
	


Thể chất
	


5T
	


x
	


x
	


VS-AN
	
	
	
	

	

89
	Có ý thức giữ đầu tóc, quần áo gọn gàng, sạch
sẽ
	
BC
	
Ý thức vệ sinh cá nhân
	
BC
	
Ý thức vệ sinh cá nhân
	
GD trẻ có ý thức vệ sinh cá nhân
	
Lớp
	
Lớp học
	
Thể chất
	
5T
	
x
	
x
	
VS-AN
	
VS-AN
	
VS-AN
	
VS-AN
	

	


90
	Có kỹ năng sử dụng đồ dùng
phục vụ ăn uống thành thạo, khéo léo
	

KQMĐ
	
Cách sử dụng đồ dùng ăn uống
	

NDCT
	
Cách sử dụng đồ dùng ăn uống
	
Dạy trẻ cách sử dụng đồ dùng ăn uống
	

Lớp
	

Lớp học
	

Thể chất
	

5T
	

x
	

x
	

HĐC
	
	
	
	

	92
	3. Hành vi và thói quen tốt trong sinh hoạt, giữ gìn sức khỏe
	#
	
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	

	


95
	
	
	
Không kén chọn thức ăn, ăn hết suất
	
	
Không kén chọn thức ăn, ăn hết suất
	GD trẻ không kén chọn thức ăn, ăn hết suất, Trẻ có quyền hứng thú tham gia vào hoạt động
	

Lớp
	

Lớp học
	

Thể chất
	

5T
	

x
	

x
	

VS-AN
	

VS-AN
	

VS-AN
	

VS-AN
	



	







TT
	





Mục tiêu
	





Nội dung năm
	





Nội dung chủ đề
	





Hoạt động chủ đề
	Phạm vi thực hiện
	Địa điểm tổ chức
	
Thuộc lĩnh vực
	Phân bổ nguyên bản
theo sách chương trình GDMN
	Phân bổ có điều chỉnh
vào từng độ tuổi theo thực tế của nhà trường
	
	


CHỦ ĐỀ 4:
"NGHỀ NGHIỆP"
	Ghi chú về sự điều chỉnh (nếu có)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
4. NN
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
6
	Nhánh 1
	
Nhánh 2
	
Nhánh 3
	
Nhánh 4
	

	
	

Mục tiêu
	

Nguồn
	

Nội dung
	

Nguồ n
	
	
Trẻ có quyền hứng thú tham gia vào hoạt động
	
	
	
	
	
	10/11 -
19/12
	
Uống nước nhớ nguồn
	
Bác nông trổ tài (2 Tuần)
	
Cháu yêu cô chú công nhân
	
Em thích làm chú bộ đội (2 tuần)
	

	


97
	
Có một số thói
quen tốt trong vệ sinh, phòng
bệnh, Trẻ có quyền hứng thú tham gia vào hoạt động
	




KQMĐ
	Nhận biết một số biểu hiện khi ốm và cách phòng tránh
đơn giản
	

KQM Đ
	

Giữ vệ sinh thân thể
	

GD Giữ vệ sinh thân thể
	

Lớp
	

Lớp học
	

Thể chất
	

5T
	

x
	

x
	

TDS
	

TDS
	

TDS
	

TDS
	

	

100
	
	
	
Che miệng khi hắt hơi, ho
	
KQM Đ
	
Che miệng khi hắt hơi, ho
	Dạy trẻ biết Che
miệng khi hắt hơi, ho Trẻ có quyền hứng thú tham gia vào hoạt động,
	
Lớp
	
Lớp học
	
Thể chất
	
5T
	
x
	
x
	
HĐC
	
	
	
	

	103
	4. Nhận biết một số nguy cơ không an toàn và phòng tránh
	#
	
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	

	






104
	

Nhận ra và không chơi một số đồ vật có thể gây nguy hiểm. Nói được mối nguy hiểm khi đến gần
	




KQMĐ
	




Một số đồ vật gây nguy hiểm
	




NDCT
	




Một số đồ vật gây nguy hiểm
	




Nhận biết một số đồ vật gây nguy hiểm
	




Lớp
	




Lớp học
	




Thể chất
	




5T
	




x
	




x
	




TDS
	




HĐC
	
	
	



	







TT
	





Mục tiêu
	





Nội dung năm
	





Nội dung chủ đề
	





Hoạt động chủ đề
	Phạm vi thực hiện
	Địa điểm tổ chức
	
Thuộc lĩnh vực
	Phân bổ nguyên bản
theo sách chương trình GDMN
	Phân bổ có điều chỉnh
vào từng độ tuổi theo thực tế của nhà trường
	
	


CHỦ ĐỀ 4:
"NGHỀ NGHIỆP"
	Ghi chú về sự điều chỉnh (nếu có)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
4. NN
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
6
	Nhánh 1
	
Nhánh 2
	
Nhánh 3
	
Nhánh 4
	

	
	

Mục tiêu
	

Nguồn
	

Nội dung
	

Nguồ n
	
	
Trẻ có quyền hứng thú tham gia vào hoạt động
	
	
	
	
	
	10/11 -
19/12
	
Uống nước nhớ nguồn
	
Bác nông trổ tài (2 Tuần)
	
Cháu yêu cô chú công nhân
	
Em thích làm chú bộ đội (2 tuần)
	

	




106
	
Nhận biết được một số trường hợp khẩn cấp,
Trẻ có quyền vui vẻ tham gia vào hoạt động
	



KQMĐ
	
Một số trường hợp khẩn cấp (cháy, có người rơi xuống nước, ngã chảy máu,..)
	



NDCT
	Một số trường hợp khẩn cấp (cháy, có người rơi xuống nước, ngã chảy máu,..)
	
Biết kêu cứu khi cháy, có người rơi xuống nước, ngã
chảy máu,..), Trẻ có quyền hứng thú tham gia vào hoạt động
	



Lớp
	


Lớp học
	



Thể chất
	



5T
	



x
	



x
	
	
	



TQDN
	



TQDN
	

	
111
	II. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
	#
	
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	

	112
	A. Khám phá khoa học
	#
	#
	
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	

	113
	1. Các bộ phận cơ thể con người
	#
	#
	
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	

	

115
	
	Tìm hiểu công việc các chú bộ đội
	
Tìm hiểu công việc các chú bộ đội
	
	
	
Nhận thức
	
5T
	
x
	
	
	
	
	
HĐH
	

	117
	2. Đồ vật:
	#
	#
	
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	

	118
	* Đồ dùng, đồ chơi
	#
	#
	
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	



	







TT
	





Mục tiêu
	





Nội dung năm
	





Nội dung chủ đề
	





Hoạt động chủ đề
	Phạm vi thực hiện
	Địa điểm tổ chức
	
Thuộc lĩnh vực
	Phân bổ nguyên bản
theo sách chương trình GDMN
	Phân bổ có điều chỉnh
vào từng độ tuổi theo thực tế của nhà trường
	
	


CHỦ ĐỀ 4:
"NGHỀ NGHIỆP"
	Ghi chú về sự điều chỉnh (nếu có)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
4. NN
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
6
	Nhánh 1
	
Nhánh 2
	
Nhánh 3
	
Nhánh 4
	

	
	

Mục tiêu
	

Nguồn
	

Nội dung
	

Nguồ n
	
	
Trẻ có quyền hứng thú tham gia vào hoạt động
	
	
	
	
	
	10/11 -
19/12
	
Uống nước nhớ nguồn
	
Bác nông trổ tài (2 Tuần)
	
Cháu yêu cô chú công nhân
	
Em thích làm chú bộ đội (2 tuần)
	

	




121
	Biết được mối liên hệ đơn giản giữa đặc điểm cấu tạo với cách sử dụng của đồ dùng/ đồ chơi
quen thuộc
	



NDCT
	Mối liên hệ đơn giản giữa đặc
điểm cấu tạo với cách sử dụng của đồ chơi/đồ dùng quen thuộc
	



NDCT
	



Nghề ngiệp
	

Tìm hiểu một số dụng cụ của nghề nông
	



Lớp
	


Lớp học
	


Nhận thức
	



5T
	



x
	
	
	



HĐH
	
	
	

	132
	* Thời tiết, mùa
	#
	#
	#
	
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	

	
153
	B. Làm quen với một số khái niệm sơ đẳng về toán
	#
	#
	
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	

	
154
	1. Nhận biết tập hợp, số lượng, số thứ tự, đếm
	#
	#
	
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	

	



155
	Biết đếm trong
phạm vi 10 và đếm theo khả năng, Trẻ có
quyền hứng thú tham gia vào
hoạt động
	


KQMĐ
	Đếm trong phạm vi 10,
đếm xuôi, đếm ngược theo khả năng
	


ĐP
	

Đếm ở các vị trí khác nhau
	
Nhận biết khối cầu khối trụ, Trẻ có quyền hứng thú tham gia vào hoạt động
	


Lớp
	

Lớp học
	

Nhận thức
	


5T
	


x
	
	


HĐNT
	
	
	
	



	







TT
	





Mục tiêu
	





Nội dung năm
	





Nội dung chủ đề
	





Hoạt động chủ đề
	Phạm vi thực hiện
	Địa điểm tổ chức
	
Thuộc lĩnh vực
	Phân bổ nguyên bản
theo sách chương trình GDMN
	Phân bổ có điều chỉnh
vào từng độ tuổi theo thực tế của nhà trường
	
	


CHỦ ĐỀ 4:
"NGHỀ NGHIỆP"
	Ghi chú về sự điều chỉnh (nếu có)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
4. NN
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
6
	Nhánh 1
	
Nhánh 2
	
Nhánh 3
	
Nhánh 4
	

	
	

Mục tiêu
	

Nguồn
	

Nội dung
	

Nguồ n
	
	
Trẻ có quyền hứng thú tham gia vào hoạt động
	
	
	
	
	
	10/11 -
19/12
	
Uống nước nhớ nguồn
	
Bác nông trổ tài (2 Tuần)
	
Cháu yêu cô chú công nhân
	
Em thích làm chú bộ đội (2 tuần)
	

	


158
	
	
	
	
	Đếm đến 7 nhận biết số lượng trong phạm vi 7
Nhận biết số 7
	
Đếm đến 7 nhận biết số lượng trong phạm vi 7 Nhận biết số 7
	

Lớp
	

Lớp học
	

Nhận thức
	

5T
	

x
	

x
	

HĐH
	
	
	
	

	

166
	
	
	
	
	Thêm bớt số lượng trong phạm vi 7
	
Thêm bớt số lượng trong phạm vi 7
	
Lớp
	
Lớp học
	
Nhận thức
	
5T
	
x
	
x
	
	
	
HĐH
	
	

	







171
	Biết tách một
nhóm đối tượng trong phạm vi 10 thành hai nhóm bằng ít nhất 2 cách và so sánh số lượng của các nhóm, Trẻ có quyền hào hứng tham gia vào hoạt động
	





KQMĐ
	

Tách một nhóm đối tượng trong phạm vi 10 thành hai nhóm bằng các cách khác nhau và so sánh
	





NDCT
	




Tách gộp trong phạm vi 7
	



Chia nhóm trong phạm vi 7, Trẻ có
quyền hứng thú tham gia vào hoạt động
	





Lớp
	




Lớp học
	




Nhận thức
	





5T
	





x
	





x
	
	





HĐNT
	
	
	

	176
	3. Sắp xếp theo quy tắc
	#
	#
	#
	
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	



	







TT
	





Mục tiêu
	





Nội dung năm
	





Nội dung chủ đề
	





Hoạt động chủ đề
	Phạm vi thực hiện
	Địa điểm tổ chức
	
Thuộc lĩnh vực
	Phân bổ nguyên bản
theo sách chương trình GDMN
	Phân bổ có điều chỉnh
vào từng độ tuổi theo thực tế của nhà trường
	
	


CHỦ ĐỀ 4:
"NGHỀ NGHIỆP"
	Ghi chú về sự điều chỉnh (nếu có)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
4. NN
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
6
	Nhánh 1
	
Nhánh 2
	
Nhánh 3
	
Nhánh 4
	

	
	

Mục tiêu
	

Nguồn
	

Nội dung
	

Nguồ n
	
	
Trẻ có quyền hứng thú tham gia vào hoạt động
	
	
	
	
	
	10/11 -
19/12
	
Uống nước nhớ nguồn
	
Bác nông trổ tài (2 Tuần)
	
Cháu yêu cô chú công nhân
	
Em thích làm chú bộ đội (2 tuần)
	

	

178
	Biết tự sáng tạo ra mẫu sắp xếp và tiếp tục sắp xếp
	
KQMĐ
	Tạo ra quy tắc sắp xếp theo ý thích
	
NDCT
	Tạo ra quy tắc sắp xếp theo ý thích
	
Sắp xếp theo quy tắc lôgic
	
Lớp
	
Lớp học
	
Nhận thức
	
5T
	
x
	
x
	
	
	
	
HĐH
	

	179
	4. So sánh , đo lường
	#
	#
	#
	
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	

	





180
	Sử dụng được một số dụng cụ
để đo, đong và so sánh, nói kết quả (3 đối tượng), Trẻ có quyền vui vẻ tham gia vào hoạt động
	



BC
	

Đo độ dài một vật bằng các
đơn vị đo khác nhau
	



NDCT
	

Đo độ dài 1 vật bắng các đơn vị đo khác nhau
	



Đo chiều dài nhiều vật bằng 1 đơn vị đo
	



Lớp
	



Lớp học
	



Nhận thức
	



5T
	



x
	
	
	
	



HĐNT
	
	

	




183
	Biết thu thập thông tin và tạo ra biểu đồ, đồ thị đơn giản (VD:
biểu đồ về thời tiết, chiều cao cây,…)
	



ĐP
	


Tạo biểu đồ, đồ thị đơn giản
	



ĐP
	

Tạo biểu đồ, đồ thị đơn giản
	



TC: Nhà thiết kế
	



Lớp
	


Lớp học
	


Nhận thức
	



5T
	



x
	



x
	
	
	



HĐG
	
	

	
189
	6. Nhận biết vị trí trong không gian và định hướng thời gian
	#
	#
	
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	



	







TT
	





Mục tiêu
	





Nội dung năm
	





Nội dung chủ đề
	





Hoạt động chủ đề
	Phạm vi thực hiện
	Địa điểm tổ chức
	
Thuộc lĩnh vực
	Phân bổ nguyên bản
theo sách chương trình GDMN
	Phân bổ có điều chỉnh
vào từng độ tuổi theo thực tế của nhà trường
	
	


CHỦ ĐỀ 4:
"NGHỀ NGHIỆP"
	Ghi chú về sự điều chỉnh (nếu có)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
4. NN
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
6
	Nhánh 1
	
Nhánh 2
	
Nhánh 3
	
Nhánh 4
	

	
	

Mục tiêu
	

Nguồn
	

Nội dung
	

Nguồ n
	
	
Trẻ có quyền hứng thú tham gia vào hoạt động
	
	
	
	
	
	10/11 -
19/12
	
Uống nước nhớ nguồn
	
Bác nông trổ tài (2 Tuần)
	
Cháu yêu cô chú công nhân
	
Em thích làm chú bộ đội (2 tuần)
	

	

192
	Gọi được tên các ngày trong tuần theo thứ tự
	
BC
	
Gọi tên các ngày trong tuần
	
NDCT
	Gọi tên các ngày trong tuần
	
Gọi tên các ngày trong tuần
	
Lớp
	
Lớp học
	
Nhận thức
	
5T
	
x
	
x
	
	
	
HĐG
	
	

	


193
	
Nói được ngày trên đốc lịch và giờ trên đồng hồ/điện thoại
	

BC
	
Nhận biết ngày trên đốc lịch và giờ trên đồng hồ/điện thoại
	

BC
	Nhận biết ngày trên đốc lịch và giờ trên đồng hồ/điện thoại
	
Nhận biết ngày trên lốc lịch và giờ trên đồng hồ/điện thoại
	

Lớp
	

Lớp học
	

Nhận thức
	

5T
	

x
	

x
	

HĐC
	
	
	
	

	196
	C. Khám phá xã hội
	#
	#
	
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	

	

204
	
2. Nhận biết một số nghề phổ biến và nghề truyền thống ở địa phương
	
#
	
#
	
	
#
	
#
	
#
	
#
	
#
	
#
	
#
	
#
	
#
	

	
206
	
	
	
	
	
- Chú bộ đội
	Tìm hiểu trang phục của chú bồ đội
	
Lớp
	Lớp học
	Nhận thức
	
5T
	
x
	
x
	
	
	
	
HĐH
	

	
207
	
	
	
	
	- Công việc của cô chú
công nhân
	- Công việc của cô chú công nhân
	
Lớp
	Lớp học
	Nhận thức
	
5T
	
x
	
x
	
	
	
HĐH
	
	

	214
	III. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN
NGÔN NGỮ
	#
	#
	
	#
	Ngôn ngữ
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	

	215
	A. Nghe hiểu lời nói
	#
	#
	
	#
	Ngôn ngữ
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	



	







TT
	





Mục tiêu
	





Nội dung năm
	





Nội dung chủ đề
	





Hoạt động chủ đề
	Phạm vi thực hiện
	Địa điểm tổ chức
	
Thuộc lĩnh vực
	Phân bổ nguyên bản
theo sách chương trình GDMN
	Phân bổ có điều chỉnh
vào từng độ tuổi theo thực tế của nhà trường
	
	


CHỦ ĐỀ 4:
"NGHỀ NGHIỆP"
	Ghi chú về sự điều chỉnh (nếu có)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
4. NN
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
6
	Nhánh 1
	
Nhánh 2
	
Nhánh 3
	
Nhánh 4
	

	
	

Mục tiêu
	

Nguồn
	

Nội dung
	

Nguồ n
	
	
Trẻ có quyền hứng thú tham gia vào hoạt động
	
	
	
	
	
	10/11 -
19/12
	
Uống nước nhớ nguồn
	
Bác nông trổ tài (2 Tuần)
	
Cháu yêu cô chú công nhân
	
Em thích làm chú bộ đội (2 tuần)
	

	






217
	
Có khả năng nghe hiểu và thực hiện được các hướng dẫn bằng lời trong
các hoạt động cá nhân, tập thể để hoàn thành
nhiệm vụ
	





BC
	

Nghe hiểu và làm theo các hướng dẫn
trong hoạt động cá nhân và tập thể (được 3-4 yêu cầu liên tiếp)
	





NDCT
	

Nghe hiểu và làm theo các hướng dẫn trong hoạt động cá nhân và tập thể
(được 3-4 yêu cầu liên tiếp)
	





Kể truyện sáng tạo
	





Lớp
	




Lớp học
	





Ngôn ngữ
	





5T
	





x
	





x
	





HĐG
	





HĐG
	





HĐG
	





HĐG
	

	







218
	


Nhận ra được sắc thái biểu cảm
của lời nói khi vui, buồn, tức giận, ngạc nhiên, sợ hãi và biết sử dụng phù hợp hoàn cảnh
	





ĐP
	


Một số sắc thái biểu cảm của lời nói (vui, buồn, sợ hãi, tức giận, ngạc nhiên) và sử dụng phù hợp
	





ĐP
	


Một số sắc
thái biểu cảm của lời nói (vui, buồn, sợ hãi, tức giận, ngạc nhiên) và sử dụng phù hợp
	





Kể truyện sáng tạo
	





Lớp
	





Lớp học
	





Ngôn ngữ
	





5T
	





x
	
	
	
	
	





HĐH
	



	







TT
	





Mục tiêu
	





Nội dung năm
	





Nội dung chủ đề
	





Hoạt động chủ đề
	Phạm vi thực hiện
	Địa điểm tổ chức
	
Thuộc lĩnh vực
	Phân bổ nguyên bản
theo sách chương trình GDMN
	Phân bổ có điều chỉnh
vào từng độ tuổi theo thực tế của nhà trường
	
	


CHỦ ĐỀ 4:
"NGHỀ NGHIỆP"
	Ghi chú về sự điều chỉnh (nếu có)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
4. NN
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
6
	Nhánh 1
	
Nhánh 2
	
Nhánh 3
	
Nhánh 4
	

	
	

Mục tiêu
	

Nguồn
	

Nội dung
	

Nguồ n
	
	
Trẻ có quyền hứng thú tham gia vào hoạt động
	
	
	
	
	
	10/11 -
19/12
	
Uống nước nhớ nguồn
	
Bác nông trổ tài (2 Tuần)
	
Cháu yêu cô chú công nhân
	
Em thích làm chú bộ đội (2 tuần)
	

	




219
	Có khả năng nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện
	



NDCT
	
Nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện
	



NDCT
	


Kể chuyện cho trẻ nghe
	


Truyện trong các chủ đề
	



Lớp
	


Lớp học
	



Ngôn ngữ
	



5T
	



x
	



x
	



TDS
	



HĐG
	



HĐNT
	



VS-AN
	

	





220
	
Có khả năng nghe các bài hát, bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò, vè phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện
	




NDCT
	
Nghe các bài hát, bài thơ, ca dao, đồng dao,
tục ngữ, câu đố, hò, vè phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực
hiện
	




NDCT
	

Đọc thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò vè…;
nghe hát….
	




Các bài trong chủ đề
	



Khối; Lớp
	



Lớp học
	




Ngôn ngữ
	




5T
	




x
	




x
	




TDS
	




HĐG
	




HĐNT
	




VS-AN
	

	
223
	B. Sử dụng lời nói trong cuộc sống hằng ngày
	#
	#
	#
	
	#
	Ngôn ngữ
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	



	







TT
	





Mục tiêu
	





Nội dung năm
	





Nội dung chủ đề
	





Hoạt động chủ đề
	Phạm vi thực hiện
	Địa điểm tổ chức
	
Thuộc lĩnh vực
	Phân bổ nguyên bản
theo sách chương trình GDMN
	Phân bổ có điều chỉnh
vào từng độ tuổi theo thực tế của nhà trường
	
	


CHỦ ĐỀ 4:
"NGHỀ NGHIỆP"
	Ghi chú về sự điều chỉnh (nếu có)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
4. NN
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
6
	Nhánh 1
	
Nhánh 2
	
Nhánh 3
	
Nhánh 4
	

	
	

Mục tiêu
	

Nguồn
	

Nội dung
	

Nguồ n
	
	
Trẻ có quyền hứng thú tham gia vào hoạt động
	
	
	
	
	
	10/11 -
19/12
	
Uống nước nhớ nguồn
	
Bác nông trổ tài (2 Tuần)
	
Cháu yêu cô chú công nhân
	
Em thích làm chú bộ đội (2 tuần)
	

	



224
	Kể rõ ràng, có
trình tự về sự việc, hiện tượng nào đó để người nghe có thể hiểu được, Trẻ có quyền hứng thú tham gia vào
	


KQMĐ
	Phát âm các tiếng có phụ âm đầu, phụ âm cuối gần giống nhau và các
thanh điệu
	


NDCT
	

Kể chuyện
sáng tạo theo tranh
	


Thơ " Cô giáo của con"
	


Lớp
	


Lớp học
	


Ngôn ngữ
	


5T
	


x
	
	


HĐH
	
	
	
	

	
233
	
	
	
	
	Chú bộ đội hành quân trong mưa
	Chú bộ đội hành quân trong mưa
	
Lớp
	Lớp học
	
Ngôn ngữ
	
5T
	
x
	
x
	
	
	
	
HĐH
	

	234
	
	
	
	
	Quê hương
	Quê hương
	Lớp
	Lớp
học
	Ngôn ngữ
	5T
	x
	
	
	ĐTT
	
	
	

	
235
	
	
	
	
	
	Đọc thuộc thơ: Hạt gạo làng ta
	
	
	
	
	
	
x
	
	
HĐH
	
	
	

	
236
	
	
	
	
	Hạt gạo làng ta
	Đọc diễn cảm thơ: Hạt gạo làng ta
	
Lớp
	Lớp học
	
Ngôn ngữ
	
5T
	
x
	
x
	
	
HĐH
	
	
	

	260
	
	
	
	
	Thơ: Cái bát
xinh xinh
	
	Lớp
	Lớp
học
	Ngôn ngữ
	5T
	x
	x
	
	
	HĐH
	
	

	275
	C. Làm quen với việc đọc - viết
	#
	
	
	
	
	Ngôn ngữ
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	



	







TT
	





Mục tiêu
	





Nội dung năm
	





Nội dung chủ đề
	





Hoạt động chủ đề
	Phạm vi thực hiện
	Địa điểm tổ chức
	
Thuộc lĩnh vực
	Phân bổ nguyên bản
theo sách chương trình GDMN
	Phân bổ có điều chỉnh
vào từng độ tuổi theo thực tế của nhà trường
	
	


CHỦ ĐỀ 4:
"NGHỀ NGHIỆP"
	Ghi chú về sự điều chỉnh (nếu có)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
4. NN
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
6
	Nhánh 1
	
Nhánh 2
	
Nhánh 3
	
Nhánh 4
	

	
	

Mục tiêu
	

Nguồn
	

Nội dung
	

Nguồ n
	
	
Trẻ có quyền hứng thú tham gia vào hoạt động
	
	
	
	
	
	10/11 -
19/12
	
Uống nước nhớ nguồn
	
Bác nông trổ tài (2 Tuần)
	
Cháu yêu cô chú công nhân
	
Em thích làm chú bộ đội (2 tuần)
	

	


277
	Biết kể chuyện theo tranh minh họa và kinh nghiệm của bản thân
	


KQMĐ
	
Kể chuyện theo tranh minh họa và kinh nghiệm của bản thân
	

KQM Đ
	Kể chuyện theo tranh minh họa và kinh nghiệm của bản thân
	

Kể chuyện sáng tạo theo tranh
	


Lớp
	

Lớp học
	


Ngôn ngữ
	


5T
	


x
	


x
	


HĐC
	


HĐC
	
	
	

	












278
	




Biết cách "đọc
sách" từ trái sang phải, từ trên xuống dưới, từ
đầu sách đến cuối sách, Trẻ có quyền tích cực tự tin tham gia vào hoạt động
	









KQMĐ
	

Làm quen với cách đọc và viết tiếng Việt:
+ Hướng đọc, viết: từ trái
sang phải, từ dòng trên xuống dòng dưới, từ trang đầu đến trang
cuối, cách ngắt nghỉ sau các
dấu câu
+ Hướng viết của các nét chữ
	









NDCT
	
Làm quen với cách đọc và viết tiếng
Việt:
+ Hướng đọc, viết: từ trái
sang phải, từ dòng trên xuống dòng dưới, từ trang đầu đến trang cuối, cách ngắt nghỉ sau các dấu câu
+ Hướng viết của các nét chữ
	



Làm quen với cách đọc và viết tiếng
Việt:
+ Hướng đọc, viết: từ trái sang phải, từ dòng trên xuống dòng dưới, từ trang đầu đến trang cuối, cách ngắt nghỉ sau các dấu câu
+ Hướng viết của các nét chữ
	









Lớp
	








Lớp học
	









Ngôn ngữ
	









5T
	









x
	









x
	









ĐTT
	









ĐTT
	









ĐTT
	









ĐTT
	



	







TT
	





Mục tiêu
	





Nội dung năm
	





Nội dung chủ đề
	





Hoạt động chủ đề
	Phạm vi thực hiện
	Địa điểm tổ chức
	
Thuộc lĩnh vực
	Phân bổ nguyên bản
theo sách chương trình GDMN
	Phân bổ có điều chỉnh
vào từng độ tuổi theo thực tế của nhà trường
	
	


CHỦ ĐỀ 4:
"NGHỀ NGHIỆP"
	Ghi chú về sự điều chỉnh (nếu có)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
4. NN
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
6
	Nhánh 1
	
Nhánh 2
	
Nhánh 3
	
Nhánh 4
	

	
	

Mục tiêu
	

Nguồn
	

Nội dung
	

Nguồ n
	
	
Trẻ có quyền hứng thú tham gia vào hoạt động
	
	
	
	
	
	10/11 -
19/12
	
Uống nước nhớ nguồn
	
Bác nông trổ tài (2 Tuần)
	
Cháu yêu cô chú công nhân
	
Em thích làm chú bộ đội (2 tuần)
	

	





279
	
Biết phân biệt
phần mở đầu, kết thúc của sách. "Đọc" truyện qua các tranh vẽ. Biết giữ gìn và bảo vệ sách
	



NDCT
	
Phân biệt phần mở đầu, kết
thúc của sách. "Đọc" truyện qua các tranh vẽ. Giữ gìn và bảo vệ sách
	



NDCT
	Phân biệt
phần mở đầu, kết thúc của sách. "Đọc"
truyện qua các tranh vẽ. Giữ gìn và bảo vệ sách
	
Phân biệt phần mở đầu, kết thúc của
sách. "Đọc" truyện qua các tranh vẽ. Giữ gìn và bảo vệ sách
	



Lớp
	



Lớp học
	



Ngôn ngữ
	



5T
	



x
	



x
	
	
	
	



HĐC
	

	





280
	
Nhận ra và thực hiện đúng kí hiệu thông thường trong cuộc sống,
Trẻ có quyền hứng thú tham gia vào hoạt động
	




KQMĐ
	
Làm quen, thực hiện theo chỉ
dẫn của một số kí hiệu thông thường ở gia đình, trường lớp, nơi công
cộng
	




NDCT
	
Làm quen, thực hiện theo chỉ dẫn của một số kí hiệu thông thường
ở gia đình, trường lớp,
nơi công cộng
	

Làm quen, thực hiện theo chỉ dẫn của một số kí hiệu thông
thường ở gia đình, trường lớp, nơi công cộng
	




Lớp
	



Lớp học
	




Ngôn ngữ
	




5T
	




x
	
	
	
	
	
	



	







TT
	





Mục tiêu
	





Nội dung năm
	





Nội dung chủ đề
	





Hoạt động chủ đề
	Phạm vi thực hiện
	Địa điểm tổ chức
	
Thuộc lĩnh vực
	Phân bổ nguyên bản
theo sách chương trình GDMN
	Phân bổ có điều chỉnh
vào từng độ tuổi theo thực tế của nhà trường
	
	


CHỦ ĐỀ 4:
"NGHỀ NGHIỆP"
	Ghi chú về sự điều chỉnh (nếu có)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
4. NN
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
6
	Nhánh 1
	
Nhánh 2
	
Nhánh 3
	
Nhánh 4
	

	
	

Mục tiêu
	

Nguồn
	

Nội dung
	

Nguồ n
	
	
Trẻ có quyền hứng thú tham gia vào hoạt động
	
	
	
	
	
	10/11 -
19/12
	
Uống nước nhớ nguồn
	
Bác nông trổ tài (2 Tuần)
	
Cháu yêu cô chú công nhân
	
Em thích làm chú bộ đội (2 tuần)
	

	



281
	Biết chữ viết có thể đọc và thay cho lời nói, Trẻ có quyền vui vẻ tham gia vào hoạt động
	


BC
	


"Viết thư"
	


BC
	


"Viết thư"
	


"Viết thư"
	


Lớp
	
	


Ngôn ngữ
	


5T
	


x
	


x
	


HĐC
	


HĐC
	


HĐC
	


HĐC
	

	


300
	Biết "viết" tên của bản thân theo cách của mình
	

BC
	
"viết" tên của bản thân theo cách của mình
	

BC
	
"viết" tên của bản thân theo cách của mình
	
"viết" tên của bản thân theo cách của mình
	

Lớp
	
Sân chơi
	

Ngôn ngữ
	

5T
	

x
	

x
	
	
	
	

ĐTT
	

	301
	IV. LĨNH VỰC TÌNH CẢM - KỸ NĂNG XÃ
HỘI
	#
	#
	
	#
	TCKNX
H
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	

	302
	A. Phát triển tình cảm
	#
	#
	
	#
	TCKNX
H
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	

	303
	1. Thể hiện ý thức về bản thân
	#
	#
	
	#
	TCKNX
H
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	



	







TT
	





Mục tiêu
	





Nội dung năm
	





Nội dung chủ đề
	





Hoạt động chủ đề
	Phạm vi thực hiện
	Địa điểm tổ chức
	
Thuộc lĩnh vực
	Phân bổ nguyên bản
theo sách chương trình GDMN
	Phân bổ có điều chỉnh
vào từng độ tuổi theo thực tế của nhà trường
	
	


CHỦ ĐỀ 4:
"NGHỀ NGHIỆP"
	Ghi chú về sự điều chỉnh (nếu có)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
4. NN
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
6
	Nhánh 1
	
Nhánh 2
	
Nhánh 3
	
Nhánh 4
	

	
	

Mục tiêu
	

Nguồn
	

Nội dung
	

Nguồ n
	
	
Trẻ có quyền hứng thú tham gia vào hoạt động
	
	
	
	
	
	10/11 -
19/12
	
Uống nước nhớ nguồn
	
Bác nông trổ tài (2 Tuần)
	
Cháu yêu cô chú công nhân
	
Em thích làm chú bộ đội (2 tuần)
	

	





313
	

Có khả năng đề xuất trò chơi và hoạt động thể
hiện sở thích của bản thân
	



BC
	
Tự lựa chọn trò chơi, phân vai chơi, lựa chọn vật liệu chơi, thực hiện vai trò trong nhóm chơi.
	



TLHD
	
Tự lựa chọn trò chơi, phân vai chơi, lựa chọn vật liệu chơi, thực
hiện vai trò trong nhóm chơi.
	



Trò chơi phân vai
	



Lớp
	



Lớp học
	



TCKNX H
	



5T
	



x
	



x
	



HĐG
	



HĐG
	



HĐG
	



HĐG
	

	314
	2. Thể hiện sự tự tin, tự lực
	#
	#
	#
	
	#
	TCKNX
H
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	

	318
	
	KQMĐ
	Gọt củ quả
	TLHD
	Gọt củ quả
	Gọt củ quả
	
	
	TCKNX
H
	5T
	x
	
	
	HĐC
	
	
	

	

324
	3. Nhận biết và thể hiện cảm xúc, tình cảm với con người, sự vật, hiện tượng xung quanh
	
#
	
#
	
	
#
	TCKNX H
	
#
	
#
	
#
	
#
	
#
	
#
	
#
	

	
	
Biết thể hiện sự an ủi và chia vui với người thân và bạn bè. Dễ
hòa đồng với bạn
	
	




Quan tâm đến
	KQM Đ
	- Em yêu bác nông dân.
	- Em yêu bác nông dân.
	
Lớp
	Lớp học
	TCKNX H
	
5T
	
x
	
x
	
	
HĐH
	
	
	

	
	
	
	
	
	- Cháu yêu chú bộ đội
	- Cháu yêu chú bộ đội
	
Lớp
	Lớp học
	TCKNX H
	
5T
	
x
	
x
	
	
	
	
HĐH
	



	







TT
	





Mục tiêu
	





Nội dung năm
	





Nội dung chủ đề
	





Hoạt động chủ đề
	Phạm vi thực hiện
	Địa điểm tổ chức
	
Thuộc lĩnh vực
	Phân bổ nguyên bản
theo sách chương trình GDMN
	Phân bổ có điều chỉnh
vào từng độ tuổi theo thực tế của nhà trường
	
	


CHỦ ĐỀ 4:
"NGHỀ NGHIỆP"
	Ghi chú về sự điều chỉnh (nếu có)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
4. NN
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
6
	Nhánh 1
	
Nhánh 2
	
Nhánh 3
	
Nhánh 4
	

	
	

Mục tiêu
	

Nguồn
	

Nội dung
	

Nguồ n
	
	
Trẻ có quyền hứng thú tham gia vào hoạt động
	
	
	
	
	
	10/11 -
19/12
	
Uống nước nhớ nguồn
	
Bác nông trổ tài (2 Tuần)
	
Cháu yêu cô chú công nhân
	
Em thích làm chú bộ đội (2 tuần)
	

	328
	bè trong nhóm chơi, Trẻ có quyền hứng thú tham gia vào hoạt động
	BC
	người thân và
bạn bè
	
	- Cô giáo
	Bé yêu cô giáo
	


Lớp
	

Lớp học
	

TCKNX H
	
	


x
	


x
	


HĐH
	
	
	
	

	

334
	B. Phát triển kỹ năng xã hội
	#
	#
	
	#
	TCKNX
H
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	

	
	1. Hành vi và quy tắc ứng xử xã hội
	#
	#
	#
	
	#
	TCKNX
H
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	

	





340
	Biết nhận xét và tỏ thái độ với
hành vi" đúng" - " sai", " tốt" - " xấu" ; nhận ra việc làm của mình có ảnh
hưởng đến người khác
	




BC
	

Nhận xét và tỏ thái độ với hành vi " đúng" - " sai", " tốt" - " xấu"
	




NDCT
	

Nhận xét và tỏ thái độ với hành vi " đúng" - " sai",
" tốt" - " xấu"
	




GD lễ giáo cho bé
	




Lớp
	



Lớp học
	



TCKNX H
	




5T
	




x
	




x
	
	
	
	




ĐTT
	



	







TT
	





Mục tiêu
	





Nội dung năm
	





Nội dung chủ đề
	





Hoạt động chủ đề
	Phạm vi thực hiện
	Địa điểm tổ chức
	
Thuộc lĩnh vực
	Phân bổ nguyên bản
theo sách chương trình GDMN
	Phân bổ có điều chỉnh
vào từng độ tuổi theo thực tế của nhà trường
	
	


CHỦ ĐỀ 4:
"NGHỀ NGHIỆP"
	Ghi chú về sự điều chỉnh (nếu có)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
4. NN
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
6
	Nhánh 1
	
Nhánh 2
	
Nhánh 3
	
Nhánh 4
	

	
	

Mục tiêu
	

Nguồn
	

Nội dung
	

Nguồ n
	
	
Trẻ có quyền hứng thú tham gia vào hoạt động
	
	
	
	
	
	10/11 -
19/12
	
Uống nước nhớ nguồn
	
Bác nông trổ tài (2 Tuần)
	
Cháu yêu cô chú công nhân
	
Em thích làm chú bộ đội (2 tuần)
	

	










341
	




Biết quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ bạn. Sẵn sàng thực hiện nhiệm
vụ đơn giản cùng người khác.
	







NDCT
	






Quan tâm, chia sẻ, nhường
nhịn, giúp đỡ bạn.
	







NDCT
	






Cách đề nghị sự giúp đỡ của người khác
khi cần thiết
	







Dạy trẻ cách sử lý khi bị lạc
	







Lớp
	







Lớp học
	







TCKNX H
	







5T
	







x
	







x
	







TQDN
	







TQDN
	







ĐTT
	







ĐTT
	

	

343
	

2. Quan tâm đến môi trường
	
	

#
	

#
	

#
	

#
	

#
	

#
	

#
	

#
	

#
	

#
	



	







TT
	





Mục tiêu
	





Nội dung năm
	





Nội dung chủ đề
	





Hoạt động chủ đề
	Phạm vi thực hiện
	Địa điểm tổ chức
	
Thuộc lĩnh vực
	Phân bổ nguyên bản
theo sách chương trình GDMN
	Phân bổ có điều chỉnh
vào từng độ tuổi theo thực tế của nhà trường
	
	


CHỦ ĐỀ 4:
"NGHỀ NGHIỆP"
	Ghi chú về sự điều chỉnh (nếu có)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
4. NN
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
6
	Nhánh 1
	
Nhánh 2
	
Nhánh 3
	
Nhánh 4
	

	
	

Mục tiêu
	

Nguồn
	

Nội dung
	

Nguồ n
	
	
Trẻ có quyền hứng thú tham gia vào hoạt động
	
	
	
	
	
	10/11 -
19/12
	
Uống nước nhớ nguồn
	
Bác nông trổ tài (2 Tuần)
	
Cháu yêu cô chú công nhân
	
Em thích làm chú bộ đội (2 tuần)
	

	










346
	

Có ý thức tiết kiệm điện, nước trong sinh hoạt: Tắt điện, tắt quạt khi ra khỏi phòng, khóa vòi nước sau khi dùng, không để thừa thức ăn, Trẻ có quyền tự tin tham gia vào hoạt động
	







KQMĐ
	







Tiết kiệm trong sinh hoạt
	







NDCT
	






Tiết kiệm trong sinh hoạt
	







GD Tiết kiệm nước, điện trong sinh hoạt
	







Lớp
	







Lớp học
	







TCKNX H
	







5T
	







x
	







x
	







ĐTT
	







ĐTT
	







ĐTT
	







ĐTT
	

	347
	V. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT
TRIỂN THẨM MỸ
	#
	#
	#
	
	#
	Thẩm mỹ
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	

	

348
	A. Cảm nhận và thể hiện cảm xúc trước vẻ đẹp của thiên nhiên, cuộc sống và các tác phẩm nghệ thuật
	
#
	
#
	
#
	
	
#
	
Thẩm mỹ
	
#
	
#
	
#
	
#
	
#
	
#
	
#
	

	354
	
	
	
	
	
	Nghe hát: Xe chỉ
luồn kim
	Lớp
	Lớp
học
	Thẩm mỹ
	5T
	x
	x
	
	
	HĐC
	
	



	







TT
	





Mục tiêu
	





Nội dung năm
	





Nội dung chủ đề
	





Hoạt động chủ đề
	Phạm vi thực hiện
	Địa điểm tổ chức
	
Thuộc lĩnh vực
	Phân bổ nguyên bản
theo sách chương trình GDMN
	Phân bổ có điều chỉnh
vào từng độ tuổi theo thực tế của nhà trường
	
	


CHỦ ĐỀ 4:
"NGHỀ NGHIỆP"
	Ghi chú về sự điều chỉnh (nếu có)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
4. NN
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
6
	Nhánh 1
	
Nhánh 2
	
Nhánh 3
	
Nhánh 4
	

	
	

Mục tiêu
	

Nguồn
	

Nội dung
	

Nguồ n
	
	
Trẻ có quyền hứng thú tham gia vào hoạt động
	
	
	
	
	
	10/11 -
19/12
	
Uống nước nhớ nguồn
	
Bác nông trổ tài (2 Tuần)
	
Cháu yêu cô chú công nhân
	
Em thích làm chú bộ đội (2 tuần)
	

	
355
	
	
	
	
	
	Nghe hát: Màu áo chú bộ đội
	
Lớp
	Lớp học
	
Thẩm mỹ
	
5T
	
x
	
x
	
	
	
	
ĐTT
	

	
368
	B. Một số kĩ năng trong hoạt động âm nhạc và hoạt động tạo hình
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	

	
369
	
Thích nghe và nhận biết các thể
loại âm nhạc khác nhau (nhạc thiếu nhi, dân ca,
nhạc cổ điển), Trẻ có quyền hào hứng tham gia vào hoạt động
	




NDCT
	

Nghe và nhận biết các thể loại âm nhạc khác
nhau (nhạc thiếu nhi, dân ca, nhạc cổ
điển)
	




NDCT
	

Nghe và nhận biết các thể loại âm nhạc khác nhau
(nhạc thiếu nhi, dân ca,
nhạc cổ điển)
	Nghe và nhận biết nhạc thiếu nhi
	Trườ ng
	Lớp học
	
Thẩm mỹ
	
5T
	
x
	
x
	
LH
	
LH
	
LH
	
LH
	

	
370
	
	
	
	
	
	Nghe và nhận biết dân ca
	Trườ ng
	Lớp học
	
Thẩm mỹ
	
5T
	
x
	
x
	
LH
	
LH
	
LH
	
LH
	

	

371
	
	
	
	
	
	
Nghe và nhận biết nhạc cổ điển
	
Trườ ng
	
Lớp học
	
Thẩm mỹ
	
5T
	
x
	
x
	
LH
	
LH
	
ĐTT
	
LH
	

	




372
	
Thích nghe và nhận ra sắc thái (vui, buồn, tình cảm tha thiết) của các bài hát, bản nhạc
	



NDCT
	
Nghe và nhận ra sắc thái (vui, buồn, tình cảm tha thiết) của các bài hát, bản nhạc
	



NDCT
	Nghe và nhận ra sắc thái (vui, buồn, tình cảm tha thiết) của các bài hát, bản
nhạc
	

Nghe và nhận ra sắc thái (vui, buồn, tình cảm tha thiết) của các bài hát, bản nhạc
	


Trườ ng; Lớp
	


Lớp học
	



Thẩm mỹ
	



5T
	



x
	



x
	
	



ĐTT
	
	
	



	







TT
	





Mục tiêu
	





Nội dung năm
	





Nội dung chủ đề
	





Hoạt động chủ đề
	Phạm vi thực hiện
	Địa điểm tổ chức
	
Thuộc lĩnh vực
	Phân bổ nguyên bản
theo sách chương trình GDMN
	Phân bổ có điều chỉnh
vào từng độ tuổi theo thực tế của nhà trường
	
	


CHỦ ĐỀ 4:
"NGHỀ NGHIỆP"
	Ghi chú về sự điều chỉnh (nếu có)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
4. NN
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
6
	Nhánh 1
	
Nhánh 2
	
Nhánh 3
	
Nhánh 4
	

	
	

Mục tiêu
	

Nguồn
	

Nội dung
	

Nguồ n
	
	
Trẻ có quyền hứng thú tham gia vào hoạt động
	
	
	
	
	
	10/11 -
19/12
	
Uống nước nhớ nguồn
	
Bác nông trổ tài (2 Tuần)
	
Cháu yêu cô chú công nhân
	
Em thích làm chú bộ đội (2 tuần)
	

	

391
	
	
	
	
	VĐ sáng tạo bài: Cháu yêu cô chú công nhân.
	VĐ sáng tạo bài: Cháu yêu cô chú công nhân.
	

Lớp
	
Lớp học
	

Thẩm mỹ
	

5T
	

x
	

x
	
	
	

HĐH
	
	

	

392
	
	
	
	
	
	
Dạy hát: Cháu thương chú bồ đội
	
	
	
Thẩm mỹ
	
5T
	
x
	
	
	
	
	
HĐH
	

	

393
	
	
	
	
	
Dạy KNVĐ:
Chú bộ đội
	
Dạy KNVĐTTTPH:
Chú bồ đội
	
Lớp
	
Lớp học
	
Thẩm mỹ
	
5T
	
x
	
x
	
	
	
	
HĐH
	

	





397
	Biết phối hợp và lựa chọn các nguyên vật liệu tạo hình, vật liệu thiên nhiên để tạo ra sản phẩm,
Trẻ có quyền hứng thú tham gia vào hoạt động
	




KQMĐ
	
Lựa chọn, phối hợp các nguyên vật liệu tạo
hình, vật liệu trong thiên
nhiên, phế liệu để tạo ra các
sản phẩm
	




NDCT
	Lựa chọn, phối hợp các nguyên vật liệu tạo hình, vật liệu trong thiên nhiên,
phế liệu để tạo ra các sản
phẩm
	

Lựa chọn, phối hợp các nguyên vật liệu tạo hình, vật liệu trong thiên nhiên,
phế liệu để tạo ra các sản phẩm
	



Trườ ng
	



Lớp học
	




Thẩm mỹ
	




5T
	




x
	




x
	




LH
	




LH
	




LH
	




LH
	

	
398
	
	
	
	
	Sản phẩm nghề nông
	Nặn một số loại quả
	
	
	
	
	
	x
	
	HĐH
	
	
	



	







TT
	





Mục tiêu
	





Nội dung năm
	





Nội dung chủ đề
	





Hoạt động chủ đề
	Phạm vi thực hiện
	Địa điểm tổ chức
	
Thuộc lĩnh vực
	Phân bổ nguyên bản
theo sách chương trình GDMN
	Phân bổ có điều chỉnh
vào từng độ tuổi theo thực tế của nhà trường
	
	


CHỦ ĐỀ 4:
"NGHỀ NGHIỆP"
	Ghi chú về sự điều chỉnh (nếu có)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
4. NN
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
6
	Nhánh 1
	
Nhánh 2
	
Nhánh 3
	
Nhánh 4
	

	
	

Mục tiêu
	

Nguồn
	

Nội dung
	

Nguồ n
	
	
Trẻ có quyền hứng thú tham gia vào hoạt động
	
	
	
	
	
	10/11 -
19/12
	
Uống nước nhớ nguồn
	
Bác nông trổ tài (2 Tuần)
	
Cháu yêu cô chú công nhân
	
Em thích làm chú bộ đội (2 tuần)
	

	
402
	






Biết nhận xét các sản phẩm tạo
hình về màu sắc, hình dáng, bố
cục
	








KQMĐ
	




Nhận xét sản phẩm tạo hình về màu sắc, hình dáng /
đường nét và bố cục
	
	Vẽ trang phục của bác sĩ.
	Vẽ trang phục của bác sĩ.
	
Lớp
	Lớp học
	
Thẩm mỹ
	
5T
	
x
	
x
	
	
HĐG
	
	
	

	
403
	
	
	
	
	Vẽ dụng cụ nghề nông.
	Vẽ dụng cụ nghề nông.
	Lớp
	Lớp học
	Thẩm mỹ
	5T
	x
	x
	
	HĐH
	
	
	

	
415
	
	
	
	
	Nặn quà tặng chú bộ đội (ĐT)
	Nặn quà tặng chú bộ đội (ĐT)
	
Lớp
	Lớp học
	
Thẩm mỹ
	
5T
	
x
	
x
	
	
	
	
HĐG
	

	
416
	
	
	
	
	Nặn quà tặng chú bộ đội (ĐT)
	Nặn quà tặng chú bộ đội (ĐT)
	
Lớp
	Lớp học
	
Thẩm mỹ
	
5T
	
x
	
	
	
	
	
HĐH
	

	



419
	
	
	
	


NDCT
	Nhận xét sản phẩm tạo hình về màu sắc, hình dáng /
đường nét và bố cục
	


Làm đèn lồng (Mẫu)
	


Lớp
	

Lớp học
	


Thẩm mỹ
	


5T
	


x
	
	
	


HĐG
	


HĐG
	
	

	

420
	
C. Thể hiện sự sáng tạo khi tham gia các hoạt động nghệ thuật (âm nhạc, tạo hình)
	
#
	
#
	
Lớp
	
#
	
Thẩm mỹ
	
#
	
#
	
#
	
#
	
#
	
#
	
#
	



	







TT
	





Mục tiêu
	





Nội dung năm
	





Nội dung chủ đề
	





Hoạt động chủ đề
	Phạm vi thực hiện
	Địa điểm tổ chức
	
Thuộc lĩnh vực
	Phân bổ nguyên bản
theo sách chương trình GDMN
	Phân bổ có điều chỉnh
vào từng độ tuổi theo thực tế của nhà trường
	
	


CHỦ ĐỀ 4:
"NGHỀ NGHIỆP"
	Ghi chú về sự điều chỉnh (nếu có)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
4. NN
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
6
	Nhánh 1
	
Nhánh 2
	
Nhánh 3
	
Nhánh 4
	

	
	

Mục tiêu
	

Nguồn
	

Nội dung
	

Nguồ n
	
	
Trẻ có quyền hứng thú tham gia vào hoạt động
	
	
	
	
	
	10/11 -
19/12
	
Uống nước nhớ nguồn
	
Bác nông trổ tài (2 Tuần)
	
Cháu yêu cô chú công nhân
	
Em thích làm chú bộ đội (2 tuần)
	

	







421
	
Có khả năng tự nghĩ ra các hình thức để tạo ra âm thanh, vận động, hát theo các bản nhạc, bài hát yêu thích, Trẻ có quyền bày tỏ cảm xúc tham gia vào hoạt động
	





KQMĐ
	



Tự nghĩ ra các hình thức để tạo ra âm thanh, vận động theo các bài hát, bản nhạc yêu thích
	





NDCT
	


Tự nghĩ ra các hình thức để tạo ra âm
thanh, vận động theo các bài hát, bản
nhạc yêu thích
	





DH: Lớn lên cháu lái máy cày
	





Lớp
	





Lớp học
	





Thẩm mỹ
	





5T
	





x
	





x
	
	





HĐH
	
	
	

	




422
	Biết gõ đệm bằng dụng cụ theo tiết tấu tự chọnm Trẻ có
quyền tụ tin tham gia vào hoạt động
	



KQMĐ
	
Tự tạo ra tiết tấu khi nghe
nhạc, nghe hát bằng cách gõ
đệm bằng dụng cụ gõ
	



TLHD
	
Tự tạo ra tiết tấu khi nghe
nhạc, nghe hát bằng cách gõ đệm bằng dụng cụ gõ
	

Tự tạo ra tiết tấu khi nghe nhạc, nghe hát bằng cách gõ đệm
bằng dụng cụ gõ
	



Lớp
	


Lớp học
	



Thẩm mỹ
	



5T
	



x
	



x
	
	
	



HĐC
	
	

	

427
	
	
	
	
	
Làm bưu thiếp tặng cô (M)
	
Làm bưu thiếp tặng cô (M)
	
Lớp
	
Lớp học
	
Thẩm mỹ
	
5T
	
x
	
x
	
HĐH
	
	
	
	



Phân bổ nguyên bản
theo sách chương trình GDMN
Phân bổ có điều chỉnh
vào từng độ tuổi theo thực tế của nhà trường



TT	Mục tiêu




Nội dung năm



Nội dung chủ đề




Hoạt động chủ đề

CHỦ ĐỀ 4:
"NGHỀ NGHIỆP"Ghi chú về sự điều chỉnh (nếu có)





6	NhánhPhạm vi thực hiện
Địa điểm tổ chức
Thuộc lĩnh vực
4. NN

1

Nhánh 2

Nhánh 3

Nhánh 4






Mục tiêu




Nguồn




Nội dung



Nguồ n



Trẻ có quyền hứng thú tham gia vào hoạt động

10/11 -
19/12


Uống nước nhớ nguồn


Bác nông trổ tài (2 Tuần)



Cháu yêu cô chú công nhân


Em thích làm chú bộ đội (2 tuần)








433

Có khả năng nói lên ý tưởng và tạo ra các sản phẩm tạo hình
theo ý thích, Trẻ có quyền hứng thú tham gia vào hoạt động





KQMĐ




Nói lên ý tưởng tạo hình của mình




Nói lên ý NDCT tưởng tạo hình
của mình




Làm dđồ chơi sáng tạo bé thích





Lớp




Lớp học





Thẩm mỹ	5T	x





x	HĐG





HĐG





HĐG





HĐG



CỘNG SỐ NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG PHÂN BỔ VÀO NHÁNH CHỦ ĐỀ

Tổng số


83	69	0	0	0	0





Lĩnh vực thể chất
· 
Lĩnh vực thể chất ( Phần vận động)


Lĩnh vực thể chất ( Phần chăm sóc, nuôi dưỡng, phòng tránh tai nạn thương tích)o lĩnh vực


12	24	0	0	0	0


16


Chia theo lĩnh vựcLĩnh vực nhận thức


ia the
- Lĩnh vực nhận thức
13
9
0
0
0
0
Lĩnh vực ngôn ngữ


Ch
- Lĩnh vực ngôn ngữ

15

12

0

0

0

0


	







TT
	





Mục tiêu
	
	





Nội dung năm
	





Nội dung chủ đề
	





Hoạt động chủ đề
	Phạm vi thực hiện
	Địa điểm tổ chức
	
Thuộc lĩnh vực
	Phân bổ nguyên bản
theo sách chương trình GDMN
	Phân bổ có điều chỉnh
vào từng độ tuổi theo thực tế của nhà trường
	4. NN
	
	


CHỦ ĐỀ 4:
"NGHỀ NGHIỆP"
	
	Ghi chú về sự điều chỉnh (nếu có)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
6
	Nhánh 1
	
Nhánh 2
	
Nhánh 3
	
Nhánh 4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	10/11 -
19/12
	
	
	
	
	

	
	
Mục tiêu
	
Nguồn
	
Nội dung
	
Nguồ n
	
	Trẻ có quyền hứng thú tham gia vào hoạt động
	
	
	
	Uống nước nhớ nguồn
	Bác nông trổ tài (2 Tuần)
	Cháu yêu cô chú công nhân
	Em thích làm chú bộ đội (2 tuần)
	

	
	
	
	Lĩnh vực tình cảm KNXH
	
	- Lĩnh vực tình cảm KNXH
	
	
	
8
	
7
	
0
	
0
	
0
	
0
	

	
	
	
	Lĩnh vực thẩm mỹ
	
	- Lĩnh vực thẩm mỹ
	
	
	
19
	
17
	
0
	
0
	
0
	
0
	

	CỘNG
	TỔNG SỐ NỘI DU
	NG PH
	ÂN BỔ VÀO CHỦ
	ĐỀ
	Chia theo hoạt động trong chế độ sinh hoạt
	Cộng tổng số nội dung phân bổ vào chủ đề
	
	
	
	
	36
	42
	33
	41
	

	
	
	
	Đón trả trẻ.
	
	
	Đón trả trẻ.
	
	
	
	
	2
	5
	4
	7
	

	
	
	
	Thể dục sáng
	
	
	- Thể dục sáng
	
	
	
	
	5
	2
	2
	2
	

	
	
	
	Hoạt động góc
	
	
	- Hoạt động góc
	
	
	
	
	4
	7
	6
	4
	

	
	
	
	Hoạt động ngoài trời
	
	- Hoạt động ngoài trời
	
	
	
	
	5
	3
	4
	3
	

	
	
	
	Vệ sinh - ăn ngủ
	
	
	- Vệ sinh - ăn ngủ
	
	
	
	
	5
	5
	5
	7
	

	
	
	
	Hoạt động chiều
	
	
	- Hoạt động chiều
	
	
	
	
	5
	5
	3
	3
	

	
	
	
	Thăm quan dã ngoại
	
	- Thăm quan dã ngoại
	
	
	
	
	1
	1
	1
	1
	

	Chia th
	eo hoạt động tron
sinh hoạt
	g chế độ
	Lễ hội
	
	
	- Lễ hội
	
	
	
	
	4
	4
	3
	4
	

	
	
	
	Tổng hoạt động học
	
	- Tổng hoạt động học
	
	
	
	
	5
	10
	5
	10
	

	
	
	
	Giờ thể chất
	
	
	Giờ thể chất
	
	
	
	
	1
	3
	1
	1
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Mục tiêu
	





Nội dung năm
	





Nội dung chủ đề
	





Hoạt động chủ đề
	Phạm vi thực hiện
	Địa điểm tổ chức
	
Thuộc lĩnh vực
	Phân bổ nguyên bản
theo sách chương trình GDMN
	Phân bổ có điều chỉnh
vào từng độ tuổi theo thực tế của nhà trường
	
	


CHỦ ĐỀ 4:
"NGHỀ NGHIỆP"
	Ghi chú về sự điều chỉnh (nếu có)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
4. NN
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	Nhánh 1
	
Nhánh 2
	
Nhánh 3
	
Nhánh 4
	

	
	

Mục tiêu
	

Nguồn
	

Nội dung
	

Nguồ n
	
	
Trẻ có quyền hứng thú tham gia vào hoạt động
	
	
	
	
	
	10/11 -
19/12
	
Uống nước nhớ nguồn
	
Bác nông trổ tài (2 Tuần)
	
Cháu yêu cô chú công nhân
	
Em thích làm chú bộ đội (2 tuần)
	

	
	
	Giờ nhận thức
	
Chia cụ thể hoạt động học
	
	


Chia cụ thể hoạt động học
	Giờ nhận thức
	
	
	
	
	1
	1
	2
	3
	

	
	
	Giờ ngôn ngữ
	
	
	
	Giờ ngôn ngữ
	
	
	
	
	1
	2
	1
	2
	

	
	
	Giờ TC- KNXH
	
	
	
	Giờ TC-KNX
	
	
	
	
	1
	1
	0
	1
	

	
	
	Giờ thẩm mỹ
	
	
	
	Giờ thẩm mỹ
	
	
	
	
	1
	3
	1
	3
	



II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH:

	Tên chủ đề nhánh
	Số tuần thực hiện
	Thời gian thực hiện
	Người phụ trách
	Ghi chú về sự điều chỉnh (nếu
có)

	1
	Uống nước nhớ nguồn
	1
	Từ 10/11 đến 14/11
	Bùi Thị Khuyên
	

	2
	Bác nông trổ tài
	2
	Từ 17/11 đến 28/12
	Trịnh Thị Tân
Bùi Thị Khuyên
	

	3
	Cháu yêu cô chú công nhân
	1
	Từ 1/12 đến 5/12
	Trịnh Thị Tân
	

	4
	Em thích làm chú bộ đội
	2
	Từ 8/12 đến 19/12
	Bùi Thị Khuyên
Trịnh Thị Tân
	



III. CHUẨN BỊ:

	
	Nhánh “Uống nước nhớ nguồn”
	Nhánh ” Bác nông trổ tài”
	Nhánh “Cháu yêu cô chú công nhân”
	Nhánh “Em thích làm chú bộ đội”

	
	-Chuẩn bị nội dung các bài dạy trong nhánh.

	
	- Khung treo ảnh, bảng.
	- Mô hình về nghề nông.
	- Tranh ảnh, video về công
	· Đồ dùng dụng cụ dạy học như: Tranh thơ, dụng cụ âm nhạc, dụng cụ thể dục.
-Tạo một số biểu bảng, tranh ảnh gợi ý ở các góc học tập, các HĐ
· Sưu tầm một số video, bài hát, bài thơ, truyện về chú bộ đội.
-Tuyên truyền giới thiệu về chủ đề để phụ huynh cùng quan tâm

	
	- Các loại phế liệu: Vỏ hộp
	- Bìa các tông, ống hút, xốp
	việc	của	cô,	chú	công
	

	
	sữa, vỏ hộp thuốc, nắp chai
	màu, kéo, giấy A4….
	nhân..
	

	
	nhựa...
	- Cành cây khô, lá khô, hoa
	- Bóng bay, ống nhựa, dây
	

	Giáo viên
	· Hộp quà, hoa khô, hoa nhựa, dây ruy băng...
· Các bài thơ, câu đố, bài
	khô…
- Tranh ảnh về ngày mùa, cánh đồng lúa chín….
	thừng,	chai	nhựa,	xốp màu…
- Các loại đồ dùng mô hình.
	

	
	hát về ngày 20-11.
	- Các bài thơ, câu đố, bài
	- Các bài thơ, câu đố, bài
	

	
	
	hát có nội dung về bác
	hát có nội dung về cô chú
	

	
	
	nông dân..
	công nhân.
	

	
	
	
	.
	

	Nhà trường
	- Tuyên truyền chủ đề nhánh dưới các bảng, áp phích dưới sân trường.






	Phụ huynh
	-Ủng hộ nguyên học liệu: Lịch, báo, vải vụn, chai, hộp .lọ...
· Cùng cô giúp trẻ củng cố kiến thức về chủ đề cho trẻ.
· Chuẩn bị trang phục, vệ sinh cho trẻ khi đến lớp
	· Trò chuyện với các bé về nghề nông.
· Ủng hộ các cô giáo các loại: báo, tranh ảnh, câu chuyện về chủ đề.
	Trò chuyện với các bé về các cô chú công nhân.
- Giúp trẻ sưu tầm các nguyên học liệu, các hộp bìa các tông…
	Trò chuyện với các bé về các chú bộ đội.
- Sưu tầm các nguyên vật liệu: chai nhựa, xốp màu, giấy màu, bóng nhựa….

	Trẻ
	- Nhớ lại những kỷ niệm gây ấn tượng cho trẻ với các cảm xúc khác nhau về các cô.
	· Chuẩn bị tâm thế cùng cô khám phá và tham gia các HĐ về chủ đề “Bác nông dân”..
· Cùng bố mẹ sưu tầm NHL
· Cùng cô tạo các góc theo chủ đề.
	-Chuẩn bị tâm thế cùng cô khám phá và tham gia các HĐ về chủ đề.
-Cùng bố mẹ sưu tầm NHL
-Cùng cô tạo các góc theo chủ đề..
	· Hình ảnh chụp về công việc của các chú bộ đội.
· Cùng cô chuẩn bị đồ dùng cho chủ đề.
· Chuẩn bị các bài hát, bài thơ về chủ đề.





IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TOÀN CHỦ ĐỀ:

	
tt
	
Hoạt động
	Phân phối vào các ngày trong tuần
	Ghi
chú

	
	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	

	


1
	


Đón trẻ
	· Trò chuyện với trẻ về một số nghề nghiệp.Trò chuyện với trẻ về cách chế biến một số món ăn dơn giản.
· Giáo dục trẻ biết tiết kiệm nước, điện trong sinh hoạt.
· Dạy trẻ biết công việc và ích lợi của công việc đó.
· Dạy trẻ thói quen chào hỏi, cảm ơn, xin lỗi, lễ phép với người lớn, mọi người xung quanh.
· Dạy trẻ cách tự cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định, gọn gàng, ngăn nắp.
· Nghe nhạc các bài hát, ca dao về chủ đề.
	

	



2
	



Thể dục sáng
	*Khởi động: Cô cùng trẻ đi với các kiểu đi khác nhau.
*Trọng động: Tập theo nhạc bài: "Cô giáo”, “Lớn lên cháu lái máy cày”, “Cháu yêu cô chú công nhân”, “Chú bộ đội”.
· Hô hấp: Thổi nơ bay
· Tay: Hai tay đưa ra trước lên cao
· Bụng: Đứng nghiêng người sang 2 bên
· Chân: Bước chân ra trước khuỵu gối
· Bật: Bật chụm tách chân.
· Chơi: Trời mưa, Gieo hạt, Tập tầm vông.
· * Hồi tĩnh : Đi nhẹ nhàng quanh sàn 1-2 lần
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Hoạt động học
	Uống nước nhớ nguồn
	Ngày 10/11/2025 Lĩnh vực: PTKNXH
Cô giáo
	Ngày 11/11/2025 
Lĩnh vực: PTTM
Làm bưu thiếp tặng cô (Mẫu
	Ngày 12/11/2025 
Lĩnh vực: PTNT Đếm đến 7, NB nhóm có 7 ĐT,
NB số 7
	Ngày 13/11/2025 
Lĩnh vực:
PTTC
[bookmark: _GoBack]Đi thăng bằng trên ghế TD (2m,0,25m,
0.35m) Đầu đội túi cát.
	Ngày 14/11/2025 
Lĩnh vực : PTNN Thơ : Cô giáo của con
	




	
tt
	
Hoạt động
	Phân phối vào các ngày trong tuần
	Ghi chú

	
	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	

	
	
	


Bác nông trổ tài
	Ngày 17/11/2025
Lĩnh vực:
PTTC
Ném xa bằng 1 tay
	Ngày 18/11/2025 Lĩnh vực: PTNT Bác nông dân
	Ngày 19/11/2025
Lĩnh vực:
PTNN
Dạy	thuộc	thơ: Hạt gạo làng ta
	Ngày 20/11/2025 Lĩnh vực: PTTM
Vẽ dụng cụ nhà nông
	Ngày 21/11/2025 Lĩnh vực: PTTCKNXH
Em yêu bác nông dân
	

	
	
	
	Ngày 24/11/2025
        PTTC
Đi trên ván kê dốc (Dài 2.5 m rộng 0.3m một đầu kê cao 0.3m)
	Ngày 25/11/2025
Lĩnh vực:
PTTC
Tìm hiểu hạt gạo quê ta
	Ngày 26/11/2025
Lĩnh vực:
PTNN
Đọc diễn cảm thơ: Hạt gạo làng ta
	Ngày 27/11/2025 Lĩnh vực: PTTM
Nặn một số loại quả
	Ngày 28/11/2025 Lĩnh vực: PTTM
DH: Lớn lên cháu lái máy cày
	

	
	
	Cháu yêu cô chú công nhân
	Ngày 1/1,2/2025 Lĩnh vực: PTTC Bật xa tối thiểu 50cm
	Ngày 2/12/2025 Lĩnh vực: PTNT Công việc của cô chú công nhân
	Ngày 3/12/2025
Lĩnh vực: PTNN Dạy trẻ đọc thuộc thơ: “Cái bát xinh”
	Ngày 4/12/2025 Lĩnh vực: PTNT Thêm bớt trong phạm vi 7
	Ngày 5/12/2025
Lĩnh vực:PTTM
-VĐ sáng tạo bài: Cháu yêu cô chú công nhân.
-TC: Giọng hát to- nhỏ
-NH: Hạt gạo làng ta
	




	
tt
	
Hoạt động
	Phân phối vào các ngày trong tuần
	Ghi chú

	
	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	

	
	
	





Em thích làm chú bộ đội
	Ngày 8/12/2025 Lĩnh vực: PTTM Nặn quà tặng chú
bộ đội (ĐT)
	Ngày 9/12/2025 Lĩnh vực: PTNN Dạy thuộc thơ: Chú bộ đội hành quân trong mưa
	Ngày 10/12/2025 Lĩnh vực: PTTCKN
Cháu yêu chú bộ đội
	Ngày 11/12/2025
Lĩnh vực: PTTM
-DKNVĐ: Chú
bộ đội
-TC: Khiêu vũ
-NH: Màu áo chú bộ đội
	Ngày 12/12/2025 Lĩnh vực: PTNT Tìm hiểu trang phục của chú bộ đội
	

	
	
	
	Ngày 15/12/2025 Lĩnh vực: PTTC Đi thăng bằng trên ghế TD (2m,0,25m,
0.35m) Đầu đội túi cát.
	Ngày 16/12/2025 Lĩnh vực: PTNT Tìm hiểu công việc của các chú bộ đội
	Ngày 17/12/2025 Lĩnh vực: PTNT Sắp xếp theo quy tắc
	Ngày 18/12/2025 Lĩnh vực: PTNN Kể chuyện sang tạo
	Ngày 19/12/2025
Lĩnh vực: PTTM
-DH: Cháu thương chú bộ đội
-TC: Giọng hát to- nhỏ
NH: Màu áo chú bộ đội
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Hoạt động ngoài trời
	Uống nước nhớ nguồn
	Ngày 10/11/2025
· QS Cô cấp dưỡng
· TCVĐ: Siêu nhân đứng co 1 chân
· Chơi tự do.
	Ngày 11/11/2025
· QS Thời tiết
· TCVĐ: thả đỉa
· Chơi tự do
	Ngày 12/11/2025
- QS không khí
· Trò chơi: Đi kiểm chúa na”
· Chơi tự do.

	Ngày 13/11/2025
- QS vườn rau
· TCVĐ: trời nắng trời mưa
· Chơi tự do

	Ngày 14/11/2025
-QS thời tiết
· TCVĐ: Tập
tầm vông.
· Chơi tự do
	




	
tt
	
Hoạt động
	Phân phối vào các ngày trong tuần
	Ghi chú

	
	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	

	
	
	
Bác nông trổ tài
	Ngày 17/11/2025
· QS nước ÓSAKA
· TCVĐ: Kéo co
· Chơi tự do
	Ngày 18/11/2025
· QS chợ cóc
· TCVĐ: Si bô khoai
· Chơi tự do
	Ngày 19/11/2025
· QS bếp ăn
· TCVĐ: Đua
thuyền
· Chơi tự do.
	Ngày 20/11/2025
· QS lớp 4A
· TCVĐ: Lộn cầu vồng
· Chơi tự do
	Ngày 21/11/2025
· QS Chợ quê
· Trò chơi: Thả đỉa ba ba”
· Chơi tự do.
	

	
	
	
	Ngày 24/11/2025
· QS nước ÓSAKA
· TCVĐ: Kéo co
· Chơi tự do
	Ngày 25/11/2025
· QS nước ÓSAKA
· TCVĐ: Kéo co
· Chơi tự do
	Ngày 26/11/2025
· QS nước ÓSAKA
· TCVĐ: Kéo co
· Chơi tự do
	Ngày 27/11/2025
· QS nước ÓSAKA
· TCVĐ: Kéo co
· Chơi tự do
	Ngày 28/11/2025
· QS nước ÓSAKA
· TCVĐ: Kéo co
· Chơi tự do
	

	
	
	Cháu yêu cô chú công nhân
	Ngày 1/12/2025
· QS Làng nghề
· TCVĐ: Thi
xem ai nhanh
· Chơi tự do
	Ngày 2/12/2025
· QS Vườn rau
· TCVĐ: Nhảy bao bô
· Chơi tự do
	Ngày 3/12/2025
· QS thời tiết
· TCVĐ: Đi kiểm chúa na
· Chơi tự do.
	Ngày 4/12/2025
· QS Bầu trời
· TCVĐ: Mèo
đuổi chuột
· Chơi tự do
	Ngày 5/12/2025
· QS Sự đổi màu
· Trò chơi: Nhảy tiếp sức”
· Chơi tự do.
	

	
	
	

Em thích làm
	Ngày 8/12/2025
· QS cây thời tiết
· TCVĐ: Kéo co
· Chơi tự do
	Ngày 9/12/2025
· QS Làng chài
· TCVĐ: Nhảy lò cò
· Chơi tự do
	Ngày 10/12/2025
· QS cây xanh
· TCVĐ: Đua
thuyền
· Chơi tự do
	Ngày 11/12/2025
· QS xưởng gốm mỹ nghệ
· TCVĐ: Cướp cờ
· Chơi tự do
	Ngày 12/12/2025
· QS bác xây dựng
· Trò chơi: Si bô khoai”
· Chơi tự do.
	




	
tt
	
Hoạt động
	Phân phối vào các ngày trong tuần
	Ghi chú

	
	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	

	
	
	chú bộ đội
	Ngày 15/12/2025
· QS cây thời tiết
· TCVĐ: Kéo co
· Chơi tự do
	Ngày 16/12/2025
· QS cây hoa giấy
· TCVĐ: Nhảy lò cò
· Chơi tự do
	Ngày 17/12/2025
· QS cây xanh
· TCVĐ: Đua
thuyền
· Chơi tự do.
	Ngày 18/12/2025
QS cây tóc tiên
· TCVĐ: Cướp cờ
· Chơi tự do
	Ngày 19/12/2025
· QS cây hoa sứ
· Trò chơi: Si bô khoai”
· Chơi tự do.
	

	

5
	

Vệ sinh, ăn, ngủ
	· Dạy trẻ làm một số công việc tự phục vụ hàng ngày: Kỹ năng rửa mặt. Rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh.
· Dạy trẻ vi văn minh trong ăn uống: Cầm thìa xúc ăn gọn gàng không rơi vãi, chào mời trước giờ ăn, không nói chuyện trong giờ ăn.
· Rèn trẻ thói quen mời cô mời bạn trong giờ ăn.
-Hướng dẫn trẻ đi vệ sinh đúng nơi quy định
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Hoạt động chiều
	Uống nước nhớ nguồn
	Ngày 10/11/2025
- Nhóm 1: Học múa Nhóm 2:
+ Ôn thơ
+ Hướng dẫn trò chơi Siêu nhân co 1 chân
+ Rèn kỹ năng hát
	Ngày 11/11/2025 Làm vệ sinh lớp học:
+ Lau đồ chơi/giá đồ chơi
+ Lau bàn ghế
+ Rửa cốc/ bàn chải răng
	Ngày 12/11/2025
· Ôn thơ
· Nghe nhạc bài hát 1 số nghề.
	Ngày 13/11/2025 Tìm hiểu về các đồ chơi trong góc và cách Sắp xếp, lau dán
	Ngày 14/11/2025
· Trò chuyện chủ đề.
· Nêu gương cuối tuần.
	

	
	
	
	Ngày 17/11/2025 Tìm hiểu về các đồ chơi trong góc và cách Sắp xếp, lau dán
	Ngày 18/11/2025
- Trò chuyện về một số nghề .
	Ngày 19/11/2025
· Ôn chữ cái
· Nghe nhạc thiếu nhi.
	Ngày 20/11/2025
· Múa hát bài: Lớn lên cháu lái máy cày
· Chơi trò chơi học tâp
	Ngày 21/11/2025
· Trò chuyện chủ đề.
· Nêu gương cuối tuần.
	




	
tt
	
Hoạt động
	Phân phối vào các ngày trong tuần
	Ghi chú

	
	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	

	
	
	Bác nông trổ tài
	Ngày 24/11/2025 Tìm hiểu về các đồ chơi trong góc và cách Sắp xếp, lau dán
	Ngày 25/11/2025 Tìm hiểu về các đồ chơi trong góc và cách Sắp xếp, lau dán
	Ngày 26/11/2025 Tìm hiểu về các đồ chơi trong góc và cách Sắp xếp, lau dán
	Ngày 27/11/2025 Tìm hiểu về các đồ chơi trong góc và cách Sắp xếp, lau dán
	Ngày 28/11/2025 Tìm hiểu về các đồ chơi trong góc và cách Sắp xếp, lau dán
	

	
	
	Cháu yêu cô chú công nhân
	Ngày 1/12/2025 Tìm hiểu về các đồ chơi trong góc và cách Sắp xếp, lau dán
	Ngày 2/12/2025
- Trò chuyện về một số nghề .
	Ngày 3/12/2025
- Nhóm 1: Học múa Nhóm 2:
+ Ôn thơ
+ Hướng dẫn trò chơi Thi xem ai nhanh
+ Rèn kỹ năng hát
	Ngày 4/12/2024 Làm vệ sinh lớp học:
+Lauđồchơigiá đồ chơi+ Lau bàn ghế
+ Rửa cốc/ bàn chải răng
	Ngày 5/12/2024
· Trò chuyện chủ đề.
· Nêu gương cuối tuần.
	

	
	
	




Em thích
	Ngày 8/12/2025 Làm vệ sinh lớp học:
+ Lau đồ chơi/giá đồ chơi
+ Lau bàn ghế
+ Rửa cốc/ bàn chải răng
	Ngày 9/12/2025
- Nhóm 1: Học múa Nhóm 2:
+ Ôn thơ
+ Hướng dẫn trò chơi Thi xem ai nhanh
+ Rèn KN hát
	Ngày 10/12/2025
- Trò chuyện về những đồ dùng của một số nghề .
.
	Ngày 11/12/2025 Tìm hiểu về các đồ chơi trong góc và cách Sắp xếp, lau dán
	Ngày 12/12/2025
· Trò chuyện chủ đề.
· Nêu gương cuối tuần.
	




	
tt
	
Hoạt động
	Phân phối vào các ngày trong tuần
	Ghi chú

	
	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	

	
	
	làm chú bộ đội
	Ngày 15/12/2025 Tìm hiểu về các đồ chơi trong góc và cách Sắp xếp, lau dán
	Ngày 16/12/2025
- Trò chuyện về một số nghề .
	Ngày 17/12/2025
- Nhóm 1: Học múa Nhóm 2:
+ Hướng dẫn trò chơi Thi xem ai nhanh
+ Rèn kỹ năng hát
	Ngày 18/12/2025 Làm vệ sinh lớp học: Lau đồ chơi/giá đồ chơi
+ Lau bàn ghế
+ Rửa cốc/ bàn chải răng
	Ngày 19/12/2025
· Trò chuyện chủ đề.
· Nêu gương cuối tuần.
	





V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC CHI TIẾT:

	tt
	Tên góc chơi
	Mục đích – Yêu cầu
	Các hoạt động / trò chơi trong góc chơi
	Chuẩn bị
	Phân phối vào
nhánh

	
	
	
	
	
	N1
	N2
	N3
	N4

	



1
	


Góc phân vai
	



Nấu ăn
	-Trẻ biết chia theo nhóm,phân vai, nhập đúng vai chơi cùng với nhau, không tranh giành quăng ném đồ chơi, lấy và cất đồ chơi gắn đúng nơi quy định.
-Trẻ biết chế biến các món ăn, theo đúng quy trinh
-Nấu cơm biết phải vo gạo sạch sẽ cho vào nồi nấu
- Biết chào mời khi ăn.
	

-Chế biến các món ăn: Cá dán, tôm luộc, gà luộc, chả nem.
-Nấu cơm.
	· Tranh quy trình bếp ăn 1chiều.Tranh mẫu quy trình món cá rán, chả nem.
· Bảng giới thiệu các món ăn.
· Các đồ phụ trợ trong góc nấu ăn để trẻ HĐ. Các NVL để trẻ chơi.
	



x
	



x
	



x
	



x

	
	
	




Bác sỹ
	-Trẻ biết chia theo nhóm,phân vai, nhập đúng vai chơi cùng với nhau, không tranh giành quăng ném đồ chơi, lấy và cất đồ chơi gắn đúng nơi quy định
-Biết khám bênh, kê dơn, cho thuốc bệnh nhân
-Biết hướng dẫn bệnh nhân uống thuốc theo đơn hoặc chỉ dẫn của bác sĩ
-Trẻ biết nhắc bệnh nhân uống thuốc sau khi ăn.
	

-Khám bênh, kê dơn, cho thuốc bệnh nhân
-Hướng dẫn bệnh nhân uống thuốc theo đơn hoặc chỉ dẫn của bác sĩ
-Nhắc bệnh nhân uống thuốc sau khi ăn.
	


-Bảng phân vai trong góc chơi.
- Đồ chơi mô phỏng trong góc chơi
	





	




x
	




x
	




x

	
	
	Bán hàng
	-Trẻ biết chia theo nhóm,phân vai, nhập đúng vai chơi cùng với nhau, không tranh giành quăng
ném đồ chơi, lấy và cất đồ chơi
	-Biết bày hàng theo quầy riêng biệt: Trang phục. Đò ăn nhanh, thực phẩm.
-Tạo ra một số mặt hàng
	Tranh người bán hàng đưa hàng cho khách bằng 2 tay.
	
x
	
x
	
x
	  x




	tt
	Tên góc chơi
	Mục đích – Yêu cầu
	Các hoạt động / trò chơi trong góc chơi
	Chuẩn bị
	Phân phối vào nhánh

	
	
	
	
	
	N1
	N2
	N3
	N4

	
	
	
	gắn đúng nơi quy định.-Biết bày hàng theo quầy riêng biệt
-Biết chào mời khách hàng
-Biết tạo ra một số mặt hàng- Biết ghi giá tiền vào các mặt hàng.
-Bày hàng theo quầy riêng biệt.
-Biết chào mời khách hàng
-Trẻ biết tạo ra một số mặt hàng.
-Biết ghi giá tiền vào các mặt hàng.
	-Ghi giá tiền vào các mặt hàng
	· Tranh người mua hàng nhận hàng và trả tiền.
· Bảng gi¸ các mặt hàng. Bảng giới thiệu các mặt hàng. Tiền.
	
	
	
	

	
	
	

Gia đình
	· Trẻ biết phân vai, nhập đúng vai chơi cùng với nhau, không tranh giành quăng ném đồ chơi, lấy và cất đồ chơi gắn đúng nơi quy định.
· Biết dùng ngôn ngữ chơi để giao lưu.
	+ Trẻ bày mâm cơm gia đình.
+ Trang trí nhà.
+ Chăm sóc em bé.
+ Mời khách đến nhà.
+ Dọn dẹp nhà cửa.
	
· Bảng phân vai trong góc chơi.
· Đồ chơi mô phỏng trong góc chơi
	

x
	

x
	

x
	

 
x
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Góc Xây dựng
	- Xây dựng Trường mầm non, Vườn cây nhà bác nông
dân,
	-Trẻ biết chia theo nhóm,phân vai, nhập đúng vai chơi cùng với nhau, không tranh giành quăng ném đồ chơi, lấy và cất đồ chơi gắn đúng nơi quy định
.+ Trẻ biết sử dụng các loại vật liệu khác nhau đó xây mô hình theo chủ đề, không phá đồ chơi của bạn
	-Trẻ XD tường bao, cổng, khu nhà ở, có bếp ăn
-Vườn cây nhà bác nông dân.
-Doanh trại bộ đội
-Xây cây cảnh, bồn hoa
- Xây vườn cây, ao cá kế phòng ăn, bàn ăn, bếp.
	· Tranh mẫu một số thao tác lắp ghép các phòng học, đồ chơi trong trường MN, Vườn cây nhà bác nông dân, Doanh trại bộ đội
· Tranh mẫu một số bản thiết kế xây dựng
trường học. Vườn cây
	



x
	



x
	


    x
	


x




	tt
	Tên góc chơi
	Mục đích – Yêu cầu
	Các hoạt động / trò chơi trong góc chơi
	Chuẩn bị
	Phân phối vào nhánh

	
	
	
	
	
	N1
	N2
	N3
	N4

	
	
	Doanh trại bộ đội
	- Trẻ biết XD tường bao, cổng, khu phòng học, có bếp ăn. Vườn cây nhà bác nông dân, Doanh trại bộ đội
-Xây và trồng cây cảnh, bồn hoa
-Biết xây khu vườn cây nhà bác nông dân, Doanh trại bộ đội
	
	nhà bác nông dân, Doanh trại bộ đội
- Các đồ phụ trợ ở góc xây dựng cho trẻ
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Góc Nghệ thuật
	



- Pha màu, tô màu, làm
vẽ, làm đồ dùng, trang phục về một số nghề
	+ Trẻ hiểu nội quy khi chơi trong góc tạo hình, biết vẽ những hỉnh ảnh, đồ vật gần gũi, đơn giản một số nghề.
+ Trẻ hiểu, biết các nội quy khi chơi trong góc tạo hình, biết vẽ những hình ảnh, đồ vật gần gũi, đơn giản về một số nghề , các loại đồ dùng, các loại thức ăn một số nghề .
+ Thích sử dụng các vật liệu khác nhau để trang trí bức
tranh, tạo đồ dùng đồ chơi mới về Những đồ dùng, trang phục, một số nghề, các loại thức ăn
· Biết pha màu.Tô màu các Những đồ dùng, trang phục, một số nghề, các loại thức ăn
· Biết làm các loại đồ chơi.
	· Pha màu.Tô màu các loại đồ dùng, trang phục một số nghề
· Làm các loại đồ dùng, trang phục một số nghề.
· Tô màu, vẽ, làm đồ chơi về nhà, đồ dùng trang phục một số nghề
· Tranh mẫu cung cấp kỹ năng mới.
· Pha màu.Tô màu các loại đồ dùng, trang phục trang phục một số nghề.
-Làm “ Trang phục, đồ dùng”, trang phục một số nghề, các loại thức ăn.
· Cắt, xé dán khuôn mặt cảm súc trang phục một số nghề
	· Tranh mẫu cung cấp kỹ năng mới.
· Bảng pha mầu mẫu của cô. Tranh rỗng các loại đồ chơi. Mầu nước, bảng pha màu của trẻ, bút lông. Giấy màu, hồ dán, cỏc NVL, khăn lau tay.
+ Giấy A4, sốp màu, bảng treo tranh.
+ Lịch, và hộp thuốc, giấy gói quà, bút sáp.
+ Khăn lau tay.
· Khung, giá trưng bày sản phẩm.
· Đất nặn, giấy màu, bút sáp, kéo, hồ dán.
	







x
	







x
	







x
	







x
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	Các hoạt động / trò chơi trong góc chơi
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	N1
	N2
	N3
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	-Biết xem tranh và làm kỹ năng mới kỹ năng mới.
· Pha màu.Tô màu các loại đồ chơi. Biết làm Những đồ dùng, trang phục, một số nghề, các loại thức ăn
· Biết cắt, xé dán khuôn mặt
cảm súc của những người trong một số nghề .
· Biết thực hành sắp xếp đồ chơi đúng nơi quy định, gọn gàng, ngăn nắp.
· Biết làm Allbum về Ngày hội của cô, Bác nông dân đa tài, Các cô chú công nhân, Các chú bộ đội.
	· Thực hành sắp xếp đồ dùng, trang phục đúng nơi quy định, gọn gàng, ngăn nắp.
· Làm Allbum về Những đồ dùng, trang phục,
trang phục một số nghề , các loại thức ăn
	Khung, giá trưng bày sản phẩm, khăn lau tay.
- Bảng pha mầu mẫu của cô. Tranh rỗng các loại đồ chơi. Mầu nước, bảng pha màu của trẻ, bút lông.
* Tạo hình Những đồ dùng, trang phục,
trang phục một số nghề, các loại thức ăn
· Tranh những đồ chơi đẹp, các nguyên học liệu, tranh rỗng,
· Đồ dùng bổ xung: Mút xốp, giấy màu, băng dính 2 mặt, bìa,
họa báo…
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Góc Học tập
	Khám phá chủ đề
- Lập bảng so sánh - Lập bảng
hoạt động
	+ Biết chơi các bảng, trò chơi trong góc chơi theo chủ đề.
- Kể chuyện sáng tạo về gia đình Những đồ dùng, trang phục, trang phục một số nghề, các loại thức ăn
+ Trẻ biết cách xem sách trong góc, biết đọc sách cùng nhau, tuân thủ những nội quy trong
góc.
	· Khám phá chủ đề, chơi với chữ cái: e, ê, u, ư
· Số lượng trong phạm vi 6, 7
· Lập bảng so sánh hoạt động của trẻ và trang phục một số nghề.
· Lập bảng hoạt động cho bé Những đồ dùng,
	· Đếm đến 7, chia 7 đối tượng thành 2
· Bảng gài: Hoạt động của các vị trí ở nhà, ở trường, ở bộ đội.
· Bảng phân loại đồ dùng, trang phục một số nghề.
· Bảng so sánh công việc của bé lịch, báo,
	



x
	



x
	



x
	


   x
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	- Lập bảng các loại đồ chơi. trang phục một số nghề
	· Trẻ biết khám phá chủ đề, chơi với chữ cái, số lượng trong phạm vi 6, 7
· Biết lập bảng so sánh hoạt động của trẻ và đồ dùng dụng cụ, trang phục một số nghề .
· Biết lập bảng hoạt động cho bé của một số nghề.
· Biết lập bảng các loại đồ chơi. Lập bảng các món ăn, trang
phục một số nghề
	trang phục một số nghề , các loại thức ăn
· Lập bảng các loại đồ dùng, trang phục
· Lập bảng các món ăn trang phục một số nghề .
	tranh ảnh về nhà, về trang phục một số nghề.
	
	
	
	

	



5
	


Góc Thiên nhiên
	
- Chơi với
nước: Chìm nổi
- Chăm sóc cây
	+ Trẻ có ý thức vệ sinh sạch sẽ, thích thú vui các hoạt động
khám phá khoa học.
-Trẻ biết chơi với nước thả sỏi và lá cây vào nước và nhận xét xem vật nào nổi, vật nào chìm vì sao.
-Trẻ biết lấy khăn lau lá cây, tưới nước cho cây, nhổ cỏ, bắt
sâu
	
-Trẻ chơi với nước thả sỏi và lá cây vào nước và nhận xét xem vật nào nổi, vật nào chìm vì sao.
-Trẻ lấy khăn lau lá cây, tưới nước cho cây, nhổ cỏ, bắt sâu
	+ Tranh gợi ý cách chơi.
+ Đồ dùng phục vụ cô và trẻ hoạt động
+ Tìm hiểu vị trí cây trồng e líp, biết dụng cụ, biết chăm sóc cây, lau lá cây.
	



x
	



x
	



x
	


   x



Tiên Minh, ngày 4 tháng 11 năm 2025

	BAN GIÁM HIỆU KÝ DUYỆT
	TỔ TRƯỞNG KÝ DUYỆT
	NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH
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